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[bookmark: _Toc116345270]PHỤ LỤC I. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ CỦA TỈNH
	STT
	Mã dự án
	Tên dự án
	Địa điểm
	Quy mô, công suất, diện tích
	Phân kỳ đầu tư

	
	
	
	
	
	2021-2025
	2026-2030
	Sau 2030

	 A
	Danh mục các công trình, dự án quan trọng, các vùng bảo tồn đã được xác định ở quy hoạch cấp quốc gia trên địa bàn

	I
	Quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

	1
	QHNQG.01-KG01
	Cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu (CT.35)
	Đoạn Hà Tiên - Rạch Giá (Từ Cửa khẩu Hà Tiên đến TP. Rạch Giá)
	100 km, quy mô 4 làn xe
	x
	x
	

	2
	QHNQG.01-KG02
	Đường Hồ Chí Minh
	Tỉnh Kiên Giang
	+ Đoạn Rạch Sỏi - Gò Quao: 27 km, quy mô 4 làn xe, cấp III-ĐB;
+ Đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận: 28 km, quy mô 4 làn xe, cấp III-ĐB;
+ Đoạn Vĩnh Thuận - Cà Mau: 65 km (bao gồm cả tỉnh Cà Màu), quy mô 2-4 làn xe, cấp III-ĐB.
	x
	x
	

	3
	QHNQG.01-KG03
	QL.61
	Từ QL.1, Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang đến QL.80, Rạch Giá, Kiên Giang
	97 km, quy mô 2-4 làn xe, cấp III-ĐB
	x
	x
	

	4
	QHNQG.01-KG04
	QL.63B
	Từ QL.63, Vĩnh Thuận, Kiên Giang đến Đường ven biển, Đông Hải, Bạc Liêu
	55 km, quy mô 2-4 làn xe, cấp III-ĐB
	x
	x
	

	5
	QHNQG.01-KG05
	Hành lang ven biển phía Nam
	Từ QL1, TP. Cà Mau đến QL.63, An Biên, Kiên Giang
	80 km, quy mô 2-4 làn xe, cấp III-ĐB
	x
	x
	

	6
	QHNQG.01-KG06
	QL.80C
	Từ QL.91, Châu Phú, An Giang đến Đường ven biển, Hòn Đất, Kiên Giang
	107 km, quy mô 2-4 làn xe, cấp III-ĐB
	x
	x
	

	7
	QHNQG.01-KG07
	Đường bộ ven biển
	Từ ranh giới tỉnh Cà Mau và tỉnh Kiên Giang đến Cửa khẩu Hà Tiên
	231 km
	x
	x
	

	8
	QHNQG.01-KG08
	Tuyến kết nối các phương thức vận tải, đầu mối giao thông
	Từ QL.61 đến CHK Rạch Giá (Kiên Giang)
	
	x
	x
	

	9
	QHNQG.01-KG09
	Tuyến kết nối các phương thức vận tải, đầu mối giao thông
	Đến điểm đầu mối CHK Phú Quốc
	
	x
	x
	

	II
	Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

	10
	QHNQG.03-KG10
	Khu bến Rạch Giá
	Vùng đất và vùng nước cửa sông Kiên
	Trọng tải đến 3.000 tấn
	x
	x
	

	11
	QHNQG.03-KG11
	Khu bến Bình Trị - Kiên Lương
	Vùng đất và vùng nước ven biển khu vực xã Bình Trị, huyện Kiên Lương
	Trọng tải đến 10.000 tấn
	x
	x
	

	12
	QHNQG.03-KG12
	Khu bến Bãi Nò - Hà Tiên
	Vùng đất và vùng nước ven biển khu vực Bãi Nò, TP. Hà Tiên
	Trọng tải đến 3.000 tấn
	x
	x
	

	13
	QHNQG.03-KG13
	Khu bến Phú Quốc
	Vùng đất và vùng nước khu vực đảo Phú Quốc
	Tàu khách quốc tế đến 225.000 GT, tàu tổng hợp đến 30.000 tấn
	x
	x
	

	14
	QHNQG.03-KG14
	Các bến cảng An Thới, vịnh Đầm, Bãi Vòng, Mũi Đất Đỏ
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Trọng tải đến 3.000 tấn
	x
	x
	

	15
	QHNQG.03-KG15
	Bến cảng tại quần đảo Nam Du
	Huyện Kiên Hải
	
	x
	x
	

	16
	QHNQG.03-KG16
	Bến cảng Thổ Châu
	Xã Thổ Chu, TP. Phú Quốc
	
	x
	x
	

	17
	QHNQG.03-KG17
	Các bến phao, khu neo đậu chuyển tải, tránh, trú bão
	Tại khu vực Rạch Giá, Hòn Chông, Bình Trị, Kiên Lương, Bãi Nò, Phú Quốc, Nam Du, Thổ Châu và các khu vực khác đủ điều kiện
	
	x
	x
	

	III
	Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

	18
	QHNQG.04-KG18
	Cảng HKQT Phú Quốc
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Cấp sân bay 4E, đạt 10tr hành khách/năm vào năm 2030
	x
	x
	

	19
	QHNQG.04-KG19
	Cảng HK Rạch Giá
	TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Cấp sân bay 3C
	x
	x
	

	IV
	Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

	20
	QHNQG.05-KG20
	Tuyến TP. Hồ Chí Minh - Kiên Lương (qua kênh Xà No)
	Tỉnh Kiên Giang
	341 km, quy hoạch cấp II
	x
	x
	

	21
	QHNQG.05-KG21
	Tuyến TP. Hồ Chí Minh - Kiên Lương (qua kênh Lấp Vò Sa Đéc)
	Tỉnh Kiên Giang
	342 km, quy hoạch cấp III
	x
	x
	

	22
	QHNQG.05-KG22
	Tuyến Mộc Hoá - Hà Tiên (qua kênh Vĩnh Tế)
	Tỉnh Kiên Giang
	170km, quy hoạch cấp IV
	x
	x
	

	23
	QHNQG.05-KG23
	Tuyến TP. Hồ Chí Minh - Hà Tiên (qua kênh Tháp Mười số 2)
	Tỉnh Kiên Giang
	277,6 km, quy hoạch cấp III
	x
	x
	

	24
	QHNQG.05-KG24
	Kênh Ba Thê
	Từ Ngã ba sông Hậu đến ngã ba kênh Rạch Giá - Hà Tiên
	57 km, quy hoạch cấp III
	x
	x
	

	25
	QHNQG.05-KG25
	Kênh Rạch Sỏi Hậu Giang - Ông Hiển Tà Niên
	Từ Ngã ba sông Hậu đến ngã ba sông Cái Bé
	64,2 km, quy hoạch cấp III
	x
	x
	

	26
	QHNQG.05-KG26
	Kênh Mặc Cần Dưng - Tám Ngàn
	Từ ngã ba kênh Ba Thê đến ngã ba kênh Rạch Giá - Hà Tiên
	48,5 km, quy hoạch cấp III
	x
	x
	

	27
	QHNQG.05-KG27
	Kênh Ba Hòn
	Từ ngã ba kênh Rạch Giá - Hà Tiên đến cống Ba Hòn
	5km, quy hoạch cấp III
	x
	x
	

	28
	QHNQG.05-KG28
	Kênh Vành Đai - Rạch Giá Hà Tiên
	Từ kênh Rạch Sỏi Hậu Giang đến đầm Hà Tiên (hạ lưu cầu Đông Hồ 100m)
	88,8 km, quy hoạch cấp III
	x
	x
	

	29
	QHNQG.05-KG29
	Sông Cái Bé - Rạch Khe Luông
	Từ ngã ba kênh Thốt Nốt đến ngã ba sông Cái Lớn
	55,5 km, quy hoạch cấp II
	x
	x
	

	30
	QHNQG.05-KG30
	Kênh Tắc Cậu
	Từ ngã ba sông Cái Bé đến ngã ba sông Cái Lớn
	1,5 km, quy hoạch cấp II
	x
	x
	

	31
	QHNQG.05-KG31
	Sông Cái Lớn
	Từ cửa sông Cái Lớn đến ngã ba sông Cái Tư - kênh Tắt Cây Trâm
	56 km, quy hoạch cấp II
	x
	x
	

	V
	Quy hoạch tổng thể về năng lượng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

	32
	QHNQG.07-KG32
	Đường ống dẫn khí Lô B từ điểm tiếp bờ đến Trạm tiếp bờ (LFS) & Trạm phân phối khí (GDS) Kiên Giang
	Tỉnh Kiên Giang
	6,4 tỷ m3/năm, chiều dài 30 km
	x
	x
	

	33
	QHNQG.07-KG33
	Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn từ GDS Kiên Giang đến trung tâm phân phối khí Ô Môn (GDC)
	Tỉnh Kiên Giang
	6,4 tỷ m3/năm, chiều dài 72 km
	x
	x
	

	34
	QHNQG.07-KG34
	Kho Kiên Lương (chức năng: Tiếp nhận đầu mối)
	Xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	- Quy mô đầu tư sức chứa 40.000m3
- Quy mô cảng 10.000 DWT
- Diện tích đất 60.000m2
	x
	x
	

	35
	QHNQG.07-KG35
	Kho Ngoại quan Phú Quốc
	Phường An Thới, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	- Quy mô đầu tư sức chứa 30.000m3 
- Quy mô cảng 30.000 DWT
- Diện tích đất 100.000m2
	x
	x
	

	36
	QHNQG.07-KG36
	Kho Nam Du (chức năng: tiếp nhận đầu mối)
	Phường An Thới, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	- Quy mô đầu tư sức chứa 70.000m3
- Quy mô cảng 80.000 DWT
- Diện tích đất 300.000m2
	x
	x
	

	VI
	Quy hoạch phát triển điện lực thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

	37
	QHNQG.08-KG37
	NCS TBA 220 kV Kiên Bình lên công suất 2x250 MVA và xây mới TBA 220 kV Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cấp điện cho các huyện đảo
	Tỉnh Kiên Giang
	
	x
	x
	

	38
	QHNQG.08-KG38
	Xây mới TBA 220kV An Biên, đầu nối chuyển tiếp vào 1 mạch ĐZ 220 kV NĐ Cà Mau - Rạch Giá
	Tỉnh Kiên Giang
	
	x
	x
	

	VII
	Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

	39
	QHNQG.09-KG39
	Kho xăng dầu đầu mối trọng điểm
	Tại các đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du
	10.000 m3, tổng diện tích đất 30 ha, cầu cảng 20.000 DWT
	x
	x
	

	40
	QHNQG.09-KG40
	Trạm xử lý và hệ thống đường ống trên bờ khu vực Kiên Giang
	Tỉnh Kiên Giang
	
	x
	x
	

	VIII
	Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

	41
	QHNQG.12-KG41
	Đê biển Hòn Đất - Kiên Lương
	Tỉnh Kiên Giang
	59,5km
	x
	x
	

	42
	QHNQG.12-KG42
	Đê biển An Minh - An Biên
	Tỉnh Kiên Giang
	67,2km
	x
	x
	

	43
	QHNQG.12-KG43
	Đê sông nối vào hệ thống đê biển Hòn Đất - Kiên Lương
	Tỉnh Kiên Giang
	7 km; (nâng cấp 5,9 km, xây mới 1,1km)
	x
	x
	

	44
	QHNQG.12-KG44
	Đê sông nối vào hệ thống đê biểnAn Biên - An Minh
	Tỉnh Kiên Giang
	12,1 km; (nâng cấp 7,9 km, xây mới 4,2km)
	x
	x
	

	45
	QHNQG.12-KG45
	Đê cửa sông Cái Lớn - Cái Bé (2 nhánh)
	Tỉnh Kiên Giang
	30 km
	x
	x
	

	IX
	Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

	46
	QHNQG.19-KG46
	Đầu tư mở rộng, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho cơ sở công lập: Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng
	Tỉnh Kiên Giang
	
	x
	
	

	47
	QHNQG.19-KG47
	Đầu tư mở rộng, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho cơ sở công lập: Trung tâm Bảo trợ xã hội
	Tỉnh Kiên Giang
	
	x
	
	

	48
	QHNQG.19-KG48
	Xây dựng, thành lập mới cơ sở trợ giúp xã hội công lập: Trung tâm Bảo trợ xã hội Phú Quốc
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	
	x
	
	

	49
	QHNQG.19-KG49
	Xây dựng, thành lập mới cơ sở trợ giúp xã hội công lập: Nuôi dưỡng người cao tuổi, chăm sóc người tâm thần và chăm sóc trẻ em mồ côi
	Tỉnh Kiên Giang
	
	x
	
	

	50
	QHNQG.19-KG50
	Xây dựng, thành lập mới cơ sở trợ giúp xã hội công lập: Trung tâm Công tác xã hội thành phố Rạch Giá, tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ các dịch vụ cho người cao tuổi; người khuyết tật; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và đối tựợng cần bảo vệ khẩn cấp
	TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Ginag
	
	
	x
	

	51
	QHNQG.19-KG51
	Xây dựng, thành lập mới cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập: Nhà dưỡng lão Hoa Sen, thành phố Hà Tiên, nuôi dưỡng và chăm sóc người cao tuổi
	TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	
	
	x
	

	52
	QHNQG.19-KG52
	Xây dựng, thành lập mới cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập: Nhà dưỡng lão Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, nuôi dưỡng và chăm sóc người cao tuổi
	Xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành
	
	
	x
	

	53
	QHNQG.19-KG53
	Xây dựng, thành lập mới cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập: Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang
	Tỉnh Kiên Giang
	
	
	
	x

	54
	QHNQG.19-KG54
	Xây dựng, thành lập mới cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập: Trường khuyết tật Tình thương Mỹ Lâm
	Tỉnh Kiên Giang
	
	
	
	x

	55
	QHNQG.19-KG55
	Xây dựng, thành lập mới cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập: Cơ sở Bảo trợ xã hội mái ấm tình mẹ ấp kinh 7 B, Tân Hiệp
	Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	
	
	
	x

	X
	Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

	56
	QHNQG.20-KG56
	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Kiên Giang
	Khu phố 3, Phường Pháo Đài, TP. Hà Tiên
	
	
	
	x

	XI
	Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (Dự thảo)

	57
	QHNQG.21-KG57
	Trung tâm nghề cá lớn Kiên Giang, gắn với ngư trường Tây Nam Bộ
	Xã Tây Yên A, huyện An Biên
	54,84 ha
	x
	
	

	58
	QHNQG.21-KG58
	Cảng cá An Thới
	P. An Thới, TP. Phú Quốc
	150 lượt/35m
	x
	
	

	59
	QHNQG.21-KG59
	Cảng cá Tắc Cậu
	xã Tây Yên A, huyện An Biên và xã Bình An, huyện Châu Thành
	450 lượt/40m
	x
	
	

	60
	QHNQG.21-KG60
	Cảng cá đảo Nam Du
	Đảo Nam Du, huyện Kiên Hải
	50 lượt/30m
	x
	
	

	61
	QHNQG.21-KG61
	Cảng cá đảo Thổ Châu
	xã Thổ Châu, TP. Phú Quốc
	50 lượt/35m
	x
	
	

	62
	QHNQG.21-KG62
	Cảng cá Xẻo Nhàu
	Xã Tân Thạnh, huyện An Minh
	80 lượt/24m
	
	x
	

	63
	QHNQG.21-KG63
	Cảng cá Lình Huỳnh
	Xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất
	80 lượt/30m
	
	x
	

	64
	QHNQG.21-KG64
	Cảng cá Gành Dầu
	xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc
	50 lượt/24m
	
	x
	

	65
	QHNQG.21-KG65
	Cảng cá Mương Đào
	P. Đông Hồ, TP. Hà Tiên
	50 lượt/24m
	
	x
	

	66
	QHNQG.21-KG66
	Khu neo đậu tránh bão đảo Hòn Tre
	Xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải
	1.000 chiếc/35m
	x
	x
	

	67
	QHNQG.21-KG670
	Khu neo đậu tránh bão Vịnh An Thới
	P. An Thới, TP. Phú Quốc
	1.000 chiếc/35m
	x
	x
	

	68
	QHNQG.21-KG68
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du (kết hợp cảng cá đảo Nam Du)
	Đảo Nam Du, huyện Kiên Hải
	600 chiếc/35m
	x
	
	

	69
	QHNQG.21-KG69
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Hòn Tre
	Đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải
	1.000 chiếc/35m
	
	x
	

	70
	QHNQG.21-KG70
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Cái Lớn, Cái Bé (kết hợp cảng cá Tắc Cậu)
	Cửa sông Cái Lớn, Cái Bé huyện Châu Thành
	1.000 chiếc/35m
	x
	
	

	71
	QHNQG.21-KG71
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Xẻo Nhàu (kết hợp cảng cá Xẻo Nhàu)
	Xã Tân Thạnh, huyện An Minh
	400 chiếc/24m
	
	x
	

	72
	QHNQG.21-KG72
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Ba Hòn 
	Cửa Ba Hòn, huyện Kiên Lương
	300 chiếc/24m
	
	x
	

	73
	QHNQG.21-KG73
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Mương Đào
	Mương Đào, TP. Hà Tiên
	500 chiếc/24m
	x
	
	

	74
	QHNQG.21-KG74
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá vịnh An Thới (kết hợp cảng cá An Thới)
	P.An Thới, TP. Phú Quốc
	1000 chiếc/35m
	x
	
	

	75
	QHNQG.21-KG75
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá mũi Gành Dầu (kết hợp cảng cá Gành Dầu)
	Xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc
	400 chiếc/30m
	
	x
	

	76
	QHNQG.21-KG76
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Lình Huỳnh (kết hợp cảng cá Lình Huỳnh)
	Xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất
	500 chiếc/24m
	
	x
	

	77
	QHNQG.21-KG77
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Dương Đông
	P. Dương Đông, TP. Phú Quốc
	600 chiếc/24m
	
	x
	

	78
	QHNQG.21-KG78
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Thổ Châu (kết hợp cảng Thổ Châu)
	Xã Thổ Châu, TP. Phú Quốc
	400 chiếc/35m
	x
	
	

	79
	QHNQG.21-KG79
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cầu Sấu
	P. An Thới, TP. Phú Quốc
	300 chiếc/24m
	
	x
	

	XII
	Quy hoạch tài nguyên nước (Dự thảo)

	80
	QHNQG.30-KG80
	Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé ngăn mặn
	Tỉnh Kiên Giang
	
	x
	x
	

	XIII
	Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản (Dự thảo)

	81
	QHNQG.35-KG81
	Khu bảo tồn biển Phú Quốc
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	40.909 ha
	x
	x
	x

	82
	QHNQG.35-KG82
	Khu bảo tồn biển Thổ Chu
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	11.160 ha
	x
	x
	x

	83
	QHNQG.35-KG83
	Khu bảo tồn biển Hải Tặc
	Khu vực bảo vệ nghiêm ngặt: ven bờ quần đảo Hải Tặc (TP. Hà Tiên)
	4.502 ha
	x
	x
	x

	84
	QHNQG.35-KG84
	Khu bảo tồn biển Bà Lụa
	Khu vực bảo vệ nghiêm ngặt: Ba Hòn Đầm, Hòn Heo, Hòn Nghệ (huyện Kiên Lương)
	15.005 ha
	x
	x
	x

	85
	QHNQG.35-KG85
	Khu bảo tồn biển Nam Du - Hòn Sơn
	Khu vực bảo vệ nghiêm ngặt: Tây, Tây Bắc Hòn Sơn; Quần đảo Nam Du (huyện Kiên Hải)
	20.010 ha
	x
	x
	x

	86
	QHNQG.35-KG86
	Khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nam Tây Nam Quần đảo Nam Du
	Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:
V62a (9° 30' 48"N, 104° 00' 29"E)
V62b (9° 30' 48"N, 104° 12' 18"E)
V62c (9° 25' 50"N, 104° 12' 18"E)
V62d (9° 25' 50"N, 104° 00' 29"E)
	19.800 ha
	x
	x
	x

	87
	QHNQG.35-KG87
	Khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nam Hòn Thơm
	Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:
V63a (9° 47' 18"N, 103° 58' 31"E)
V63b (9° 47' 18"N, 104° 02' 54"E)
V63c (9° 43' 51"N, 104° 02' 54"E)
V63d (9° 43' 51"N, 103° 58' 31"E)
	5.100 ha
	x
	x
	x

	88
	QHNQG.35-KG88
	Khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vùng biển Hòn Sơn – Hòn Tre, Kiên Hải
	Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:
V64a (9° 59' 56"N, 104° 32' 55"E)
V64b (9° 59' 56"N, 104° 56' 46"E)
V64c (9° 50' 59"N, 104° 56' 46"E)
V64d (9° 41' 03"N, 104° 51' 10"E)
V64e (9° 41' 03"N, 104° 32' 55"E)
	83.800 ha
	x
	x
	x

	89
	QHNQG.35-KG89
	Khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vùng biển ven bờ Hòn Đất
	Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:
V65a (10°08'33"N, 104° 37' 37"E)
V65b (10°05'33"N, 104° 56' 46"E)
V65c (9°59'56"N, 104° 56' 46"E)
V65d (10°00'00"N, 104° 37' 31"E)
	58.900 ha
	x
	x
	x

	90
	QHNQG.35-KG90
	Khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vùng biển Quần đảo Bà Lụa - Kiên Lương
	Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:
V66a (10°13'50"N, 104° 22' 30"E)
V66b (10°13'54"N, 104° 35' 21"E)
V66c (10°08'33"N, 104° 37' 37"E)
V66d (10°00'00"N, 104° 37' 31"E)
	50.500 ha
	x
	x
	x

	91
	QHNQG.35-KG91
	Khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vùng biển Quần đảo Hải Tắc - Hà Tiên
	Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:
V67a (10°21'58"N, 104° 16' 00"E)
V67b (10°22'00"N, 104° 26' 30"E)
V67c (10°13'54"N, 104° 35' 21"E)
V67d (10°13'54"N, 104° 16' 00"E)
	25.600 ha
	x
	x
	x

	92
	QHNQG.35-KG92
	Khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản Ven bờ Hàm Ninh, Phú Quốc
	Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:
V68a (10°22'02"N, 104° 04' 43"E)
V68b (10°21'57"N, 104° 13' 01"E)
V68c (10°04'05"N, 104° 13' 01"E)
V68d (10°02'37"N, 104° 04' 04"E)
	56.600 ha
	x
	x
	x

	93
	QHNQG.35-KG93
	Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn Vùng ven biển vịnh Rạch Giá
	Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: 
C14a (10°06‟10"N, 104°56‟50"E) 
C14b (9°54‟35"N, 105°00‟35"E) 
C14c (9°54‟35"N, 104°56‟50"E)
	25.210 ha
	x
	x
	x

	94
	QHNQG.35-KG94
	Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn Vùng ven biển phía Đông An Thới
	Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: 
C15a (10°03‟00"N, 104°06‟00"E) 
C15b(10°03‟00"N, 104°10‟00"E) 
C15c (9°59‟00"N, 104°10‟00"E) 
C15d (9°59‟00"N, 104°06‟00"E)
	5.412 ha
	x
	x
	x

	95
	QHNQG.35-KG95
	Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn Vùng biển phía Tây quần đảo Hải Tặc
	Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: 
C16a (10°18‟00"N, 104°16‟00"E) 
C16b(10°18‟00"N, 104°20‟00"E) 
C16c (10°14‟00"N, 104°20‟00"E) 
C16d(10°15‟00"N, 104°16‟00"E)
	5.412 ha
	x
	x
	x

	96
	QHNQG.35-KG96
	Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn Vùng biển phía Tây Bắc đảo Hòn Tre
	Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: 
C17a (10°02‟45"N, 104°47‟00"E) 
C17b(10°02‟45"N, 104°51‟00"E) 
C17c (9°58‟45"N, 104°51‟00"E) 
C17d (9°58‟45"N, 04°47‟00"E)
	5.412 ha
	x
	x
	x

	97
	QHNQG.35-KG97
	Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn Vùng biển ven đảo Hòn Tre
	Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: 
C61a (9°56'30"N, 104°33'00"E) 
C61b (9°56'30"N, 104°48'00"E) 
C61c (9°46'00"N, 104°48'00"E) 
C61d (9°46'00"N, 104°33'00"E)
	52.570 ha
	x
	x
	x

	98
	QHNQG.35-KG98
	Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn Vùng biển phía Nam quần đảo Hà Tiên
	Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: 
C62a (10° 11' 00"N, 104°13'00" E) 
C62b (10° 11' 00"N, 104°19'00"E) 
C62c (10°06' 00"N, 104°19' 00"E) 
C62d (10°06' 00" N, 104°13'00"E)
	10.160 ha
	x
	x
	x

	99
	QHNQG.35-KG99
	Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn Vùng ven biển Hà Tiên
	Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: 
C63a (10° 21' 55"N, 104°26' 30"E) 
C63b (10° 16'35"N, 104°31' 50"E)
C63c (10° 14' 04"N, 104°29' 30"E) 
C63d (10° 20' 00"N,104°24' 30"E)
	12.400 ha
	x
	x
	x

	100
	QHNQG.35-KG100
	Khu vực cư trú, thả rạn nhân tạo cho các loài thuỷ sản Khu vực Vịnh Cây Dương
	Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: 
R34a (10°07'20"N, 104°44'22"E)
R34b (10°07'20"N, 104°46'21"E)
R34c (10° 05' 50"N, 104°46'21"E)
R34d (10°05'50"N, 104°44'22"E)
	1.000 ha
	x
	x
	x

	XIV
	Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học (Dự thảo)

	101
	QHNQG.39-KG101
	Vườn quốc gia Phú Quốc
	TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	70.044,9 ha
	x
	
	

	102
	QHNQG.39-KG102
	Vườn quốc gia U Minh Thượng
	Huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
	8.038 ha
	x
	
	

	103
	QHNQG.39-KG103
	Khu Dự trữ thiên nhiên cấp tỉnh Cụm đảo Thổ Chu
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	21.068,76 ha
	
	x
	

	104
	QHNQG.39-KG104
	Khu Dự trữ thiên nhiên cấp tỉnh Đầm Đông Hồ
	TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	1.738,90 ha
	
	x
	

	105
	QHNQG.39-KG105
	Khu Dự trữ thiên nhiên cấp tỉnh Núi đá vôi Kiên Lương
	Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	1.652,23 ha
	
	x
	

	106
	QHNQG.39-KG106
	Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp tỉnh Phú Mỹ
	Huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
	27.000 ha
	x
	
	

	107
	QHNQG.39-KG107
	Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp tỉnh Hải Tặc 
	TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	4.500 ha
	
	x
	

	108
	QHNQG.39-KG108
	Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp tỉnh Bà Lụa
	Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	15.000 ha
	
	x
	

	109
	QHNQG.39-KG109
	Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp tỉnh Nam Du - Hòn Sơn
	Huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
	20.000 ha
	
	x
	

	110
	QHNQG.39-KG110
	Khu BVCQ Hòn Chông 
	Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	965 ha
	
	x
	

	111
	QHNQG.39-KG111
	Cơ sở nuôi, trồng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ: Safari Phú Quốc
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	
	x
	x
	

	112
	QHNQG.39-KG112
	Cơ sở cứu hộ loài hoang dã: Trạm cứu hộ động vật Hòn Me
	Xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất
	
	x
	x
	

	113
	QHNQG.39-KG113
	Cảnh quan sinh thái quan trọng ven biển, đảo Kiên Giang
	Thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương, huyện Hòn Đất, thành phố Rạch Giá, huyện Kiên Hải, huyện An Biên, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
	1.184.385,44 ha
	x
	x
	

	XV
	Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng đến năm 2020 (Điều chỉnh kéo dài thời kỳ quy hoạch đến khi quy hoạch mới được phê duyệt)

	114
	QHNQG.33-KG114
	Mỏ khoáng sản: Phía Nam núi Khoe Lá
	Xã Bình An, huyện Kiên Lương
	
	x
	
	

	115
	QHNQG.33-KG115
	Mỏ khoáng sản: Lò Vôi Lớn
	Xã Bình An, huyện Kiên Lương (VN 2000 Kinh tuyến 105 múi 6 độ)
	
	x
	
	

	116
	QHNQG.33-KG116
	Mỏ khoáng sản: Núi Nhỏ
	Xã bình An, huyện Kiên Lương (VN 2000 Kinh tuyến 105 múi 6 độ)
	
	x
	
	

	117
	QHNQG.33-KG117
	Mỏ khoáng sản: Núi Túc Khối
	Xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương
	
	x
	
	

	B
	Danh mục các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh đã được xác định trong Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

	B.1
	Hỗ trợ phát triển du lịch, dịch vụ
	
	
	
	
	
	

	1
	QHV.KG-01
	Địa điểm du lịch Hà Tiên
	TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	
	x
	
	

	2
	QHV.KG-02
	Địa điểm du lịch Hà Tiên (GĐ 2)
	TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	
	
	x
	

	3
	QHV.KG-03
	Khu du lịch quốc gia tại đảo Phú Quốc
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	3.861 ha
	x
	
	

	B.2
	Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	4
	QHV.KG-04
	Cao tốc Lộ Tẻ (Cần Thơ) - Rạch Sỏi (Kiên Giang)
	Tỉnh Kiên Giang
	
	x
	
	

	5
	QHV.KG-05
	Cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá (Kiên Giang)
	Tỉnh Kiên Giang
	
	
	x
	

	6
	QHV.KG-06
	Cải tạo, nâng cấp và tăng cường mặt đường tuyến N1
	Tỉnh Kiên Giang
	
	x
	
	

	7
	QHV.KG-07
	QL63 tuyến tránh khu đô thị Thứ 7 và thị trấn Thứ 3, Kiên Giang
	Tỉnh Kiên Giang
	
	x
	
	

	8
	QHV.KG-08
	Nâng cấp tuyến vận tải thuỷ Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau
	Tỉnh Kiên Giang
	
	x
	
	

	9
	QHV.KG-09
	Dự án cải tạo tuyến Sài Gòn - Kiên Lương (đoạn Lấp Vò Sa Đéc - Kiên Lương)
	Tỉnh Kiên Giang
	
	
	x
	

	10
	QHV.KG-10
	Dự án nâng cấp tuyến Sài Gòn - Cà Mau (đoạn Cần Thơ - Cà Mau)
	Tỉnh Kiên Giang
	
	
	x
	

	11
	QHV.KG-11
	Dự án nâng cấp kênh Rạch Sỏi - Hậu Giang
	Tỉnh Kiên Giang
	
	
	x
	

	12
	QHV.KG-12
	Dự án tuyến tránh Rạch Giá
	Tỉnh Kiên Giang
	
	
	x
	

	13
	QHV.KG-13
	Nâng cấp cảng hàng không quốc tế Phú Quốc 
	Tỉnh Kiên Giang
	
	x
	
	

	14
	QHV.KG-14
	Cảng hàng không Rạch Giá
	Tỉnh Kiên Giang
	
	
	x
	

	15
	QHV.KG-15
	Quản lý bảo vệ vùng ven biển Kiên Giang
	Tỉnh Kiên Giang
	
	
	x
	

	16
	QHV.KG-16
	Bảo vệ vùng nước ngọt Kiên Giang và Hậu Giang
	Tỉnh Kiên Giang
	
	
	x
	

	17
	QHV.KG-17
	Hạ tầng năng lượng TGLX, PV năng lượng mặt trời - I (AG, KG, CT) 
	Tỉnh Kiên Giang
	Công suất đầu ra dự kiến ​​là 600 MW
	x
	
	

	18
	QHV.KG-18
	Hạ tầng năng lượng TGLX, PV năng lượng mặt trời - II (AG, KG, CT) 
	Tỉnh Kiên Giang
	Công suất đầu ra dự kiến ​​là 900 MW
	
	x
	

	19
	QHV.KG-19
	Nhà máy nhiệt điện Kiên Giang I (750 MW) - CCGT nhập khẩu LNG
	Tỉnh Kiên Giang
	750 MW
	
	x
	

	20
	QHV.KG-20
	Nhà máy nhiệt điện Kiên Giang II (750 MW) - CCGT nhập khẩu LNG
	Tỉnh Kiên Giang
	
	
	
	x

	B.3
	Phát triển kết cấu hạ tầng xã hội
	
	
	
	
	
	

	21
	QHV.KG-21
	Bệnh viện đa khoa khu vực (Kiên Giang, Đồng Tháp và Tiền Giang)
	Tỉnh Kiên Giang
	
	x
	x
	

	22
	QHV.KG-22
	 Phát triển vùng đất cực nam và văn hoá Hà Tiên
	TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	
	x
	x
	

	23
	QHV.KG-23
	 Phát triển vùng Văn hoá và Du lịch Phú Quốc
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	
	x
	x
	

	B.4
	Trung tâm đầu mối
	
	
	
	
	
	

	24
	QHV.KG-24
	Trung tâm đầu mối hải sản: Trung tâm nghề cá lớn (bao gồm cả cá biển và làm sạch, phân loại, đóng gói, đông lạnh hải sản) Kiên Giang (huyện An Biên và huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang)
	Huyện An Biên và huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	
	x
	
	

	25
	QHV.KG-25
	Trung tâm đầu mối hải sản: cá biển và làm sạch, phân loại, đóng gói, đông lạnh hải sản. (Rạch Sỏi, Kiên Giang)
	Phường Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá
	
	
	x
	

	B.5
	Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học
	
	
	
	
	
	

	26
	QHV.KG-26
	Mở rộng và kết nối sinh thái vùng U minh, giữa U Minh Thượng và U Minh Hạ, trở thành vùng sinh thái đất rừng phương nam đặc thù
	Huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
	
	x
	
	

	27
	QHV.KG-27
	Cụm đảo Thổ Chu - Khu bảo tồn quốc gia trên biển
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	20.000 ha
	x
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	STT
	Mã dự án
	Tên dự án
	Địa điểm
	Quy mô, công suất, diện tích
	Phân kỳ đầu tư

	
	
	
	
	
	2021-2025
	2026-2030

	I
	Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến 2025 (theo Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang)

	1
	NQ110.KG-01
	CCN Hà Giang
	Xã Thuận Yên, TP. Hà Tiên
	50 ha
	x
	x

	2
	NQ110.KG-02
	CCN Đông Bắc Vĩnh Hiệp
	P. Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá
	45 ha
	x
	

	3
	NQ110.KG-03
	CCN Thạnh Phú
	Xã Đông Thạnh, huyện An Minh
	50 ha
	x
	

	4
	NQ110.KG-04
	CCN Kiên Lương
	TT. Kiên Lương, huyện Kiên Lương
	50 ha
	
	x

	5
	NQ110.KG-05
	CCN Vĩnh Phong
	Xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận
	50 ha
	
	x

	6
	NQ110.KG-06
	CCN Thạnh Hưng
	Xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng
	50 ha
	
	x

	7
	NQ110.KG-07
	CCN Long Thạnh
	Xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng
	32 ha
	x
	

	8
	NQ110.KG-08
	CCN Sản xuất nước mắm 2
	P. An Thới, TP. Phú Quốc
	20,65 ha
	
	x

	9
	NQ110.KG-09
	CCN Hàm Ninh
	Xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc
	59,16 ha
	x
	

	II
	Quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: Vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL

	10
	NQ110.KG-10
	Chợ đầu mối lúa gạo
	Tỉnh Kiên Giang
	
	x
	

	11
	NQ110.KG-11
	Trung tâm hội chợ triển lãm (Quy hoạch chuyển tiếp)
	TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	20 ha
	x
	x

	III
	Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

	12
	NQ110.KG-12
	Chợ đầu mối thuỷ sản Tắc Cậu
	Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	
	x
	

	IV
	Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

	13
	NQ110.KG-13
	Kho xăng dầu Mong Thọ
	Xã Mong Thọ, huyện Châu Thành
	500 DWT
	x
	

	V
	Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí VN đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

	14
	NQ110.KG-14
	Hệ thống cấp khí thấp áp tại Kiên Giang
	Tỉnh Kiên Giang
	0,1 - 0,3 tỷ m3/năm
	x
	

	15
	NQ110.KG-15
	Nhà máy xử lý khí tại Kiên Giang
	Tỉnh Kiên Giang
	6,4 tỷ m3/năm
	x
	

	16
	NQ110.KG-16
	Hệ thống đường ống thu gom khí từ mỏ Nam Du tới U Minh/Minh Hải
	Nam Du (Kiên Hải)
	0,5 tỷ m3/năm
	x
	

	VI
	Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

	17
	NQ110.KG-17
	VQG Phú Quốc
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	29.135 ha
	x
	x

	18
	NQ110.KG-18
	VQG U Minh Thượng
	Tỉnh Kiên Giang
	8.038 ha
	x
	x

	19
	NQ110.KG-19
	Khu bảo vệ cảnh quan Hòn Chông
	Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	964,7 ha
	x
	

	VII
	Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

	20
	NQ110.KG-20
	Tuyến ống truyền tải nước của nhà máy nước vùng liên tỉnh sông Hậu 1 và sông Hậu
	Từ thành phố Vị Thanh đến giao cắt đường cao tốc mới Cần Thơ - Cà Mau và cao tốc Bạc Liêu - Rạch Giá, theo đường cao tốc mới Cần Thơ Cà - Mau
	Đường kính DN1000 mm
	x
	

	
	
	
	Từ điểm giao cắt đường cao tốc mới Cần Thơ - Cà Mau và cao tốc Bạc Liêu - Rạch Giá, đến thành phố Cà Mau, theo đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
	Đường kính DN800-DN1200 mm
	x
	

	
	
	
	Từ ngã ba giao cắt giữa đường cao tốc mới Cần Thơ – Cà Mau và cao tốc Bạc Liêu - Rạch Giá đến thành phố Cà Mau, theo đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
	Đường kính DN1000 mm
	
	x

	21
	NQ110.KG-21
	Tuyến ống truyền tải nước của nhà máy nước vùng liên tỉnh sông Hậu 2
	Từ thị trấn Minh Lương đến thị trấn Thứ Bảy, theo QL 63
	Đường kính DN800 mm
	x
	

	
	
	
	Từ thị trấn Minh Lương đến thị trấn Giồng Riềng, theo QL61
	Đường kính DN800 mm
	x
	

	
	
	
	Từ ngã ba QL91 và QL80 đến nhà máy nước sông Hậu 1
	Đường kính DN1000 mm
	
	x

	
	
	
	Từ thành phố Long Xuyên đến thành phố Rạch Giá, theo ĐT943 và kênh Rạch Giá - Long Xuyên
	Đường kính DN1000-DN1200 mm
	
	x

	
	
	
	Từ QL80 đến thị trấn Óc Eo, theo ĐT943
	Đường kính DN800 mm
	
	x

	
	
	
	Từ thị trấn Giồng Riềng đến giao cắt đường cao tốc mới Cần Thơ – Cà Mau và cao tốc Bạc Liêu - Rạch Giá, theo đường cao tốc Bạc Liêu - Rạch Giá
	Đường kính DN800 mm
	
	x

	
	
	
	Từ thị trấn Thứ Bảy đến thành phố Cà Mau, theo đường ven biển Tây
	Đường kính DN800 mm
	
	x

	22
	NQ110.KG-22
	Tuyến ống truyền tải nước của nhà máy nước vùng liên tỉnh sông Hậu 3
	Từ thị trấn Kiên Lương đến thành phố Hà Tiên, theo QL90
	Đường kính DN800 mm
	
	x

	
	
	
	Từ thị trấn Hòn Đất đến thành phố Rạch Giá, theo QL80
	Đường kính DN800 mm
	
	x

	23
	NQ110.KG-23
	Tuyến ống truyền tải nước nhà máy nước vùng liên tỉnh sông Hậu 2: Trạm bơm tăng áp SH2.2, đặt tại Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	
	x
	

	24
	NQ110.KG-24
	Tuyến ống truyền tải nước nhà máy nước vùng liên tỉnh sông Hậu 2: Trạm bơm tăng áp SH2.3, đặt tại thị trấn thứ Bảy
	Huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
	
	x
	

	25
	NQ110.KG-25
	Tuyến ống truyền tải nước nhà máy nước vùng liên tỉnh sông Hậu 3: Trạm bơm tăng áp SH3.2, đặt tại Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	Huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	
	x
	

	VIII
	Quy hoạch điện lực tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2016- 2025, có xét đến năm 2030 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 12/06/2017 về Phê duyệt phát triển điện lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035)

	26
	NQ110.KG-26
	Đường dây trung thế 3 pha (xây dựng mới)
	15 huyện/thành phố 
	659,2 km
	x
	

	27
	NQ110.KG-27
	Đường dây trung thế 1 pha (xây dựng mới)
	15 huyện/thành phố
	502,4 km
	x
	

	28
	NQ110.KG-28
	Đường dây trung thế cáp ngầm (xây dựng mới)
	15 huyện/thành phố
	12,0 km
	x
	

	29
	NQ110.KG-29
	Trạm phân phối (xây dựng mới)
	15 huyện/thành phố
	2.233 trạm;
406.227,5 kVA
	x
	

	30
	NQ110.KG-30
	Trạm phân phối (nâng công suất)
	15 huyện/thành phố
	32.082,5 kVA
	x
	

	31
	NQ110.KG-31
	Đường dây hạ thế (xây mới)
	15 huyện/thành phố
	1.297,5 km
	x
	

	32
	NQ110.KG-32
	Đường dây hạ thế (cải tạo)
	15 huyện/thành phố
	312,2 km
	x
	

	IX
	Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường thủy nội địa Việt Nam (điều chỉnh)

	33
	NQ110.KG-33
	Cảng Tắc Cậu
	Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Đến năm 2030 cỡ tàu lớn nhất là 2.000 T, công suất 600 T/năm
	x
	x

	34
	NQ110.KG-34
	Cảng khách Rạch Giá
	TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Đến năm 2030 cỡ tàu lớn nhất là 100 ghế, công suất 1.250 ngàn hành khách/năm
	x
	x

	35
	NQ110.KG-35
	Cảng khách Hà Tiên
	TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	Đến năm 2030 cỡ tàu lớn nhất là 100 ghế, công suất 700 ngàn hành khách/năm
	x
	x

	X
	Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

	36
	NQ110.KG-36
	Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Quy mô: Cấp 4E
Công suất: 10 triệu HK/năm
Diện tích đất: 905 ha
	x
	x

	37
	NQ110.KG-37
	Cảng hành không Rạch Giá
	TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Quy mô: Cấp 4E
Công suất: 0,5 triệu HK/năm
Diện tích đất: 250 ha
	x
	x

	XI
	Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

	38
	NQ110.KG-38
	Khu du lịch Phú Quốc
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	
	x
	x

	39
	NQ110.KG-39
	Điểm du lịch tại Thành phố Hà Tiên
	TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	
	
	x

	XII
	Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

	40
	NQ110.KG-40
	Khu du lịch Phú Quốc (Kiên Giang)
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	
	x
	x

	41
	NQ110.KG-41
	Điểm du lịch Hà Tiên (Kiên Giang)
	TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	
	x
	x

	XIII
	Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030

	42
	NQ110.KG-42
	Nguồn điện TBKHH (Nhà máy tuốc bin khí chu trình hỗn hợp) Kiên Giang I
	Tỉnh Kiên Giang
	750 MW
	x
	

	43
	NQ110.KG-43
	Nguồn điện TBKHH (Nhà máy tuốc bin khí chu trình hỗn hợp) Kiên Giang II
	Tỉnh Kiên Giang
	750 MW
	x
	

	44
	NQ110.KG-44
	Trạm biến áp 220 kV Châu Thành
	Tỉnh Kiên Giang
	Quy mô (số máy x MVA): 1 x 125, Xây mới
	x
	

	45
	NQ110.KG-45
	Trạm biến áp 220 kV Châu Thành
	Tỉnh Kiên Giang
	Quy mô (số máy x MVA): 1 x 125, Cải tạo lắp máy biến áp 2
	
	x

	46
	NQ110.KG-46
	Trạm biến áp 220 kV Hòn Đất
	Tỉnh Kiên Giang
	Quy mô (số máy x MVA): 1 x 250, Xây mới, lắp máy biến áp 1x
	
	x

	47
	NQ110.KG-47
	Đường dây 220 kV Hòn Đất - Rẽ Kiên Bình - Rạch Giá
	Tỉnh Kiên Giang
	Quy mô (số mạch x km):2x2, Xây mới
	x
	

	48
	NQ110.KG-48
	Đường dây 220 kV Rạch Giá - Hòn Đất
	Tỉnh Kiên Giang
	Quy mô (số mạch x km): 2x40, Cải tạo nâng khả năng tải, đảm bảo N-1
	x
	

	49
	NQ110.KG-49
	Đường dây 220kV Vĩnh Thuận - Rẽ Rạch Giá - Nhiệt điện Cà Mau
	Tỉnh Kiên Giang
	Quy mô (số mạch x km): 2x2, Xây mới
	
	x

	XIV
	Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đồnông bằng Sông Cửu Long (theo Quyết định 3383/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	50
	NQ110.KG-50
	Khu bến Hòn Chông
	Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	Năng lực thông qua giai đoạn 2030 khoảng 0,7 đến 0,9 triệu tấn/năm và 200 đến 250 nghìn lượt khách/năm
	x
	x

	51
	NQ110.KG-51
	Xây dựng mới khu bến Bãi Nò - Hà Tiên
	TP. Hà Tiên , tỉnh Kiên Giang
	Năng lực thông qua năm 2030 khoảng 0,5 đến 0,6 triệu tấn/năm và 300 đến 350 nghìn lượt khách/năm
	x
	x

	52
	NQ110.KG-52
	Khu bến chuyên dùng Bình Trị - Kiên Lương
	Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	Tiếp nhận tàu chuyên dùng đến 10.000 tấn
	x
	x

	53
	NQ110.KG-53
	Khu bến Rạch Giá
	TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Năng lực thông qua năm 2030 khoảng 450 đến 600 nghìn lượt khách/năm
	x
	x

	54
	NQ110.KG-54
	Bến cảng An Thới
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Năng lực thông qua năm 2030 khoảng 0,5 đến 0,6 triệu tấn/năm và 190 đến 250 nghìn lượt khách/năm
	x
	x

	55
	NQ110.KG-55
	Bến cảng Vịnh Đầm
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Năng lực thông qua năm 2030 khoảng 0,3 đến 0,5 triệu tấn hàng hóa/năm và khoảng 700 đến 800 nghìn lượt khách/năm
	x
	x

	56
	NQ110.KG-56
	Bến cảng Dương Đông
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế loại lớn đến 225.000 GT (sức chở từ 5.000 đến 6.000 khách) kết hợp làm hàng xuất nhập khẩu cho tàu tổng hợp 15.000 đến 30.000 tấn
	x
	x

	57
	NQ110.KG-57
	Bến cảng Mũi Đất Đỏ
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Tiếp nhận tàu trọng tải 10.000 đến 80.000 tấn
	x
	x

	58
	NQ110.KG-58
	Bến cảng Bãi Vòng
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Tiếp nhận tàu hàng đến 3.000 tấn
	x
	x

	59
	NQ110.KG-59
	Bến cảng Đá Chồng
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Tiếp nhận tàu trọng tải 1.000 đến 2.000 tấn
	x
	x

	60
	NQ110.KG-60
	Bến cảng tại đảo Nam Du - Kiên Giang
	Huyện Kiên Hải, tỉnh kiên Giang
	Tiếp nhận tàu trọng tải từ 30.000 đến 100.000 tấn
	x
	x

	XV
	Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030

	61
	NQ110.KG-61
	Trạm khí tượng Vĩnh Điều
	Xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành
	Xây mới trạm đạt hạng III
	x
	

	62
	NQ110.KG-62
	Trạm khí tượng Nam Thái Sơn
	Xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất
	Xây mới trạm đạt hạng III
	x
	

	63
	NQ110.KG-63
	Trạm khí tượng Thuận Hòa
	Xã Thuận Hòa, huyện An Minh
	Xây mới trạm đạt hạng III
	
	x

	64
	NQ110.KG-64
	Trạm khí tượng Hưng Yên
	Xã Hưng Yên, huyện An Biên
	Xây mới trạm đạt hạng III
	
	x

	65
	NQ110.KG-65
	Trạm khí tượng Minh Thuận
	Xã Minh Thuận, huyện Vĩnh Thuận
	Xây mới trạm đạt hạng III
	
	x

	66
	NQ110.KG-66
	Trạm khí tượng Hòn Tre
	Đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải
	Xây mới trạm đạt hạng II
	x
	

	67
	NQ110.KG-67
	Trạm thuỷ văn Xẻo Rô
	Xã Tây Yên, huyện An Biên
	Nâng cấp trạm đạt hạng I
	x
	

	68
	NQ110.KG-68
	Trạm thuỷ văn Hòn Đất
	Xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất
	Xây mới trạm đạt hạng III
	x
	

	69
	NQ110.KG-69
	Trạm khí tượng hải văn Phú Quốc
	Phường Dương Đông, TP. Phú Quốc
	Nâng cấp trạm đạt hạng I
	x
	

	70
	NQ110.KG-70
	Trạm khí tượng hải văn Thổ Chu
	Xã Thổ Chu, TP. Phú Quốc
	Nâng cấp trạm đạt hạng I
	x
	

	71
	NQ110.KG-71
	Trạm khí tượng hải văn Hà Tiên
	Phường Bình San, TP. Hà Tiên
	Xây mới trạm đạt hạng I
	
	x

	72
	NQ110.KG-72
	Điểm đo mưa độc lập Minh Thuận
	Xã Minh Thuận, huyện Vĩnh Thuận
	
	x
	

	73
	NQ110.KG-73
	Điểm đo mưa độc lập Tân Khánh Hòa
	Xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành
	
	x
	

	74
	NQ110.KG-74
	Điểm đo mưa độc lập TT. Thứ Mười Một
	TT. Thứ Mười Một, huyện An Minh
	
	x
	

	75
	NQ110.KG-75
	Điểm đo mưa độc lập Văn Khánh
	Xã Văn Khánh, huyện An Minh
	
	x
	

	76
	NQ110.KG-76
	Điểm đo mưa độc lập Vĩnh Hòa
	Xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thuận
	
	x
	

	77
	NQ110.KG-77
	Điểm đo mưa độc lập Vĩnh Phước A
	Xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao
	
	x
	

	78
	NQ110.KG-78
	Điểm đo mặn Mong Thọ
	Xã Mong Thọ,  huyện Châu Thành
	Xây mới
	x
	

	79
	NQ110.KG-79
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q625
	TT.Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp
	Xây mới
	x
	

	80
	NQ110.KG-80
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q626
	Xã Đông Hoà, huyện An Minh
	Xây mới
	x
	

	81
	NQ110.KG-81
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q627
	Xã Vĩnh Hoà, huyện Gò Quao
	Xây mới
	x
	

	82
	NQ110.KG-82
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q750 
	Đảo Phú Quốc, TP. Phú Quốc
	Xây mới
	x
	

	83
	NQ110.KG-83
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q751
	Đảo Phú Quốc, TP. Phú Quốc
	Xây mới
	x
	

	84
	NQ110.KG-84
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q752
	Đảo Phú Quốc, TP. Phú Quốc
	Xây mới
	x
	

	85
	NQ110.KG-85
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q753
	Đảo Phú Quốc, TP. Phú Quốc
	Xây mới
	x
	

	86
	NQ110.KG-86
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q754
	Đảo Phú Quốc, TP. Phú Quốc
	Xây mới
	x
	

	87
	NQ110.KG-87
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q755
	Đảo Phú Quốc, TP. Phú Quốc
	Xây mới
	x
	

	88
	NQ110.KG-88
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q756
	Đảo Phú Quốc, TP. Phú Quốc
	Xây mới
	x
	

	89
	NQ110.KG-89
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q757
	Đảo Phú Quốc, TP. Phú Quốc
	Xây mới
	x
	

	90
	NQ110.KG-90
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q758
	Đảo Phú Quốc, TP. Phú Quốc
	Xây mới
	x
	

	91
	NQ110.KG-91
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q759
	Đảo Phú Quốc, TP. Phú Quốc
	Xây mới
	x
	

	92
	NQ110.KG-92
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q760
	Đảo Hòn Rái, huyện Kiên Hải
	Xây mới
	x
	

	93
	NQ110.KG-93
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q761a
	Đảo Hòn Rái, huyện Kiên Hải
	Xây mới
	x
	

	94
	NQ110.KG-94
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q76b
	Đảo Hòn Thơm, TP. Phú Quốc
	Xây mới
	x
	

	95
	NQ110.KG-95
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q762
	Đảo Hòn Thơm, TP. Phú Quốc
	Xây mới
	x
	

	96
	NQ110.KG-96
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q763
	Đảo Thổ Chu, TP. Phú Quốc
	Xây mới
	x
	

	97
	NQ110.KG-97
	Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất Q764
	Đảo Thổ Chu, TP. Phú Quốc
	Xây mới
	x
	

	98
	NQ110.KG-98
	Điểm quan trắc môi trường không khí định kỳ tại Xi măng Vicem Hà Tiên
	Khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương
	Xây mới
	
	x

	99
	NQ110.KG-99
	Điểm quan trắc môi trường không khí định kỳ tại Trung tâm TP. Hà Tiên (Mạc Cửu - Mạc Thiên Tích - Phương Thành)
	TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	Xây mới
	
	x

	100
	NQ110.KG-100
	Điểm quan trắc lắng đọng axit tỉnh Kiên Giang
	Ấp 10 Chợ, xã Đông Hưng, huyện An Minh
	Xây mới
	x
	

	101
	NQ110.KG-101
	Điểm quan trắc phóng xạ tỉnh Kiên Giang
	TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Xây mới
	
	x

	102
	NQ110.KG-102
	Vườn quốc gia Phú Quốc
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	
	
	x

	103
	NQ110.KG-103
	Vườn quốc gia U Minh Thượng
	Tỉnh Kiên Giang
	
	x
	

	104
	NQ110.KG-104
	Trạm quan trắc tài nguyên môi trường biển Phú Quốc
	TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Lồng ghép với trạm KTHV, đạt hạng II
	x
	

	105
	NQ110.KG-105
	Trạm quan trắc tài nguyên môi trường biển Thổ Chu
	Xã Thổ Chu, TP. Phú Quốc
	Lồng ghép với trạm KTHV, đạt hạng II
	x
	

	106
	NQ110.KG-106
	Trạm quan trắc tài nguyên môi trường biển Hà Tiên
	Xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất
	Lồng ghép với trạm KTHV, đạt hạng I
	x
	

	107
	NQ110.KG-107
	Trạm radar biển Thổ Chu
	Xã Thổ Chu, TP. Phú Quốc
	Lồng ghép với trạm KTHV
	
	x

	108
	NQ110.KG-108
	Trạm radar biển Hà Tiên
	Xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất
	Lồng ghép với trạm KTHV
	
	x

	109
	NQ110.KG-109
	Trạm phao biển Nam Du
	Xã Nam Du, huyện Kiên Hải
	
	
	x

	110
	NQ110.KG-110
	Trạm phao biển Thổ Chu
	Xã Thổ Chu, TP. Phú Quốc
	
	
	x
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	TT
	Tên đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài dự kiến (km)

	A
	CAO TỐC, QUỐC LỘ
	
	
	

	1
	Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi
	Ranh thành phố Cần Thơ
	Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
	26,5

	2
	Hà Tiên -– Rạch Giá -– Bạc Liêu
	Cửa khẩu Hà Tiên
	Ranh tỉnh Hậu Giang
	128,4

	3
	Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau
	Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu
	Huyện Thới Bình, Cà Mau
	17

	4
	QL.61
	Quốc lộ 80
	Ranh tỉnh Hậu Giang
	44,1

	5
	QL.63
	Quốc lộ 61
	Ranh tỉnh Cà Mau
	74,1

	6
	QL.63B
	Quốc lộ 63
	Ranh tỉnh Bạc Liêu
	6,5

	7
	QL.80
	Ranh thành phố Cần Thơ
	Cửa khẩu Hà Tiên
	133,2

	8
	QL.80C
	Ranh tỉnh An Giang
	Đường bộ ven biển
	30,0

	9
	QL.91D
	Ranh tỉnh Hậu Giang
	Ranh tỉnh An Giang
	48,0

	10
	Tuyến N1
	QL.80
	Ranh tỉnh An Giang
	40,0

	11
	Tuyến N2
	QL.80
	Ranh tỉnh An Giang
	12,3

	12
	Đường Hồ Chí Minh
	Ranh thành phố Cần Thơ
	Ranh tỉnh Cà Mau
	99,0

	13
	Hành lang ven biển phía Nam
	Thành phố Rạch Giá
	Ranh tỉnh Cà Mau
	48,4

	14
	Đường bộ ven biển
	Cửa khẩu Hà Tiên
	Ranh tỉnh Cà Mau
	231,0

	15
	Đường tuần tra biên giới
	Biên giới Campuchia
	Biên giới Campuchia
	43,6

	B
	ĐƯỜNG TỈNH
	
	
	

	1
	ĐT.961
	ranh H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang
	đường Tôn Đức Thắng, Tp.Rạch Giá
	26,1

	2
	ĐT.961B
	Đường bộ ven biển (Rạch Giá)
	ĐH.Kiên Hảo (H.Hòn Đất)
	20,8

	3
	ĐT.962
	km 61+383-QL.61, xã Định An - H.Gò Quao
	giáp tỉnh Bạc Liêu
	23,1

	4
	ĐT.962B
	ranh huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
	giáp QL.61 (Km81+003)
	25,8

	5
	ĐT.962C
	QL.80 (H.Châu Thành)
	ĐT.963B (H.Giồng Riềng)
	20,1

	6
	ĐT.963
	xã Hòa Thuân-H.Giồng Riềng
	km 190+200-QL.N1, H.Giang Thành
	110,0

	7
	ĐT.963B
	ranh huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
	QL.61 (Km77+894), huyện Giồng Riềng
	28,3

	8
	ĐT.963C
	ĐT.963 (Km9+000), huyện Giồng Riềng
	giao ĐT.963D, huyện Gò Quao
	22,7

	9
	ĐT.963D
	tại Ranh Hòa Lợi-Cần Thơ
	QL.61 (xã Định An)
	33,0

	10
	ĐT.963E
	QL.91D (giáp ranh thành phố Cần Thơ)
	ĐT.965 (H.U Minh Thượng)
	58,6

	11
	ĐT.964
	xã Tây Yên-H.An Biên
	xã Vân Khánh Tây-H.An Minh
	45,0

	12
	ĐT.964B
	QL.63 (Km13+650)
	ĐT.964 (Km13+200)
	9,3

	13
	ĐT.965
	Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng
	Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng
	60,0

	14
	ĐT.965B
	ĐT.965 (huyện U Minh Thượng)
	ĐT.964 (huyện An Minh)
	22,0

	15
	ĐT.965C
	QL.63 (cầu Vĩnh Thuận, Km64+068)
	ĐT.965 (Km45+000)
	14,0

	16
	ĐT.966
	km 12+500 QL.63
	ĐH.Hòa Chánh, H.U Minh Thượng
	24,9

	17
	ĐT.966B
	giáp QL.61 (Km86+940)
	xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng
	26,6

	18
	ĐT.966C
	ĐT.966 (Km21+500)
	ĐT.965 (Km55+200)
	15,6

	19
	ĐT.966D
	giao QL.63 tại TT.Vĩnh Thuận
	giao ĐT.966 (huyện U Minh Thượng)
	18,8

	20
	ĐT.967
	km 21+950 QL.63
	Đường Hành lang ven biển Phía Nam, giáp tỉnh Cà Mau
	28,5

	21
	ĐT.968
	Hành lang ven biển phía Nam (km 70+068)
	cảng Xẻo Nhàu-H.An Minh
	13,0

	22
	ĐT.969
	giáp tỉnh An Giang
	ĐT.969B
	27,2

	23
	ĐT.969B
	Kênh Ranh (giáp huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang)
	giao QL.80 (cầu Kiên Bình, Km140+686)
	47,3

	24
	ĐT.969C
	Đường bộ Ven Biển
	ĐT.947 tỉnh An Giang
	22,5

	25
	ĐT.970
	km 162+804 QL.80
	giáp tỉnh An Giang
	12,3

	26
	ĐT.970B
	Quốc lộ N1, trung tâm huyện Giang Thành
	cửa khẩu quốc gia Giang Thành (giáp Campuchia)
	5,6

	27
	ĐT.971
	km 188+800 QL.80
	Ngã ba Bình An, xã Bình An
	32,0

	28
	ĐT.971B
	QL.80 (Mố A cầu Lung Lớn Km175+050)
	ĐT.971 (Km25+760)
	15,0

	29
	ĐT.972
	QL.80 (Km210+425) thành phố Hà Tiên
	QL.80 (Km 213+905) thành phố Hà Tiên
	9,5

	30
	ĐT.972B
	giao QL.N1 (cầu Hà Giang, Km200+036)
	giáp Cầu sắt Kiên Lương (Rạch Giá – Kiên Lương)
	20,0

	31
	ĐT.972C
	QL.80 (Huyện Kiên Lương)
	QL.N1 (Huyện Giang Thành)
	27,0

	32
	ĐT.973
	cảng An Thới (thị trấn Thới An)
	cầu Bà Cải (Bãi Thơm)
	51,5

	33
	ĐT.974
	cầu Suối Cái (xã Bãi Thơm)
	UB xã Gành Dầu
	19,7

	34
	ĐT.975
	TT. Dương Đông
	Bãi Khem (xã An Thới)
	24,1

	35
	ĐT.975B
	thị trấn Dương Đông
	xã Bãi Thơm
	31,8

	36
	ĐT.975C
	cầu Bà Cải (xã Bãi Thơm)
	Bãi Khem (An Thới)
	55,0





[bookmark: _Toc102143817][bookmark: _Toc113264003][bookmark: _Toc116345274]Phụ lục 2: Danh mục dự án quan trọng lĩnh vực cảng thủy nội địa
tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030
	TT
	Tên cảng
	Loại cảng
	Tên sông
	Địa điểm

	A
	Quy hoạch quốc gia
	
	
	

	I
	Cảng biển Kiên Giang
	III
	
	Tỉnh Kiên Giang

	1
	Khu bến Rạch Giá
	III
	Cửa sông Cái Lớn (vịnh Rạch Giá)
	Phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá

	2
	Khu bến Hòn Chông
	III
	Vịnh Hòn Chông
	

	3
	Khu bến Bình Trị - Kiên Lương
	III
	Vịnh Kiên Lương
	Xã Bình Trị, Huyện Kiên Lương.

	4
	Khu bến Bãi Nò – Hà Tiên
	III
	Bãi Nò
	Ấp Bãi Nò, phường Pháo Đài, TP. Hà Tiên

	5
	Khu bến Phú Quốc
	III
	Ven biển Đảo Phú Quốc
	Thành phố Phú Quốc

	6
	Bến cảng quần đảo Nam Du
	III
	Ven biển đảo Nam Du
	Đảo Nam Du, xã An Sơn, huyện Kiên Hải

	7
	Bến cảng Thổ Châu
	III
	Ven biển đảo Thổ Chu
	Đảo Thổ Chu, xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc

	8
	Bến cảng Lình Huỳnh
	III
	Ven biển xã Lình Huỳnh, HĐ
	Xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất

	B
	Quy hoạch tỉnh
	
	
	

	I
	Cảng công cộng
	
	
	

	1
	Cảng hành khách Rạch Giá
	II
	Cửa sông Cái Lớn (vịnh Rạch Giá)
	Phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá

	2
	Cảng hành khách Hà Tiên
	II
	Ven biển Hà Tiên
	Phường Tô Châu, TP. Hà Tiên

	3
	Cảng hành khách Rạch Sỏi
	III
	Kênh Ông Hiễn Tà Niên
	Phường Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá

	4
	Cảng Tắc Cậu
	II
	Sông Cái Bé
	Xã Bình An, huyện Châu Thành

	5
	Cảng Xẻo Nhàu
	III
	Cửa biển kênh Xẻo Nhàu
	Xã Tân Thạnh, huyện An Minh

	6
	Cảng Vĩnh Hiệp
	III
	Kênh Rạch Giá Long Xuyên
	Phường Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá

	II
	Cảng chuyên dùng
	
	
	

	1
	Cảng CT xi măng Hà Tiên 2
	III
	Kênh Ba Hòn
	Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương

	2
	Cảng CT xi măng Hà Tiên
	III
	Kênh Lung Lớn II
	Xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

	3
	Cảng xăng dầu Kiên Giang (Tắc Cậu)
	III
	Sông Cái Bé
	Xã Bình An, huyện Châu Thành

	4
	Cảng xăng dầu trung chuyển Kiên Giang (Tắc Cậu)
	III
	Sông Cái Bé
	Xã Bình An, huyện Châu Thành

	5
	Cảng kho xăng dầu Mong Thọ
	III
	Kênh Rạch Sỏi Hậu Giang
	Xã Mông Thọ, huyện Tân Hiệp

	6
	Cảng kho xăng dầu Phú Quốc
	III
	Sông Dương Đông
	Thị trấn Dương Đông, TP. Phú Quốc

	III
	Cảng khác
	
	
	

	1
	Cảng KCN Thạnh Lộc
	III
	Kênh Vành Đai
	Xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành

	2
	Cảng KCN Thuận Yên
	III
	Kênh Rạch Giá Hà Tiên
	Xã Thuận Yên, TP. Hà Tiên

	3
	Cảng KCN Xẻo Rô
	III
	Sông Cái Lớn
	Xã Hưng Yên, huyện An Biên

	4
	Cảng KCN Tắc Cậu
	III
	Sông Cái Bé
	Xã Bình An, huyện Châu Thành

	5
	Cảng KCN Kiên Lương II
	III
	Kênh Lung Lớn II
	Xã Bình Trị, huyện Kiên Lương





[bookmark: _Toc102143818][bookmark: _Toc113264004][bookmark: _Toc116345275]Phụ lục 3: Danh mục dự án quan trọng phát triển lực điện                                                        tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Quy mô, công suất dự kiến giai đoạn 2021-2030

	I
	Lưới điện 500Kv
	
	

	I.1
	Đường dây 500kV, xây mới
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	I.2
	Trạm 500kV, xây mới
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	I.3
	Trạm 500kV, cải tạo nâng công suất
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	II
	Lưới điện 220Kv
	
	

	II.1
	Đường dây 220kV
	
	

	a)
	Xây mới
	
	

	1
	An Biên - rẽ NĐ Cà Mau - Rạch Giá
	km
	2x15,0

	2
	Kiên Bình - Phú Quốc
	km
	2x84

	3
	Xây dựng mới, cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch
	km
	2x75

	b)
	Cải tạo
	
	

	4
	Cải tạo đường dây 220kV Rạch Giá 2- Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch
	km
	2x66,6

	II.2
	Trạm 220kV
	
	

	a)
	Xây mới
	
	

	1
	An Biên
	MVA
	2x250

	2
	Phú Quốc
	MVA
	2x250

	b)
	Cải tạo
	
	

	3
	Kiên Bình
	MVA
	250

	
	
	
	

	III
	Lưới điện 110kV
	
	

	II.1
	Đường dây 110kV
	
	

	a)
	Xây mới
	
	

	1
	Phú Quốc - Nam Phú Quốc
	km
	2x21

	2
	Phú Quốc - Bắc Phú Quốc
	km
	2x19

	3
	Trạm cắt 110kV Phú Quốc đến Đ/dây Phú Quốc - Bắc Phú Quốc (TK 2 mạch, treo trước 1 mạch)
	km
	1x5,4

	4
	DĐ và ngăn lộ 110kV tại trạm 220kV Kiên Bình đấu nối vào đ/dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc
	km
	2x0,5

	5
	Tịnh Biên - Hà Tiên
	km
	1x67,6

	6
	NR đấu nối trạm Vĩnh Quang
	km
	2x0,104

	7
	Rạch Giá 2 - Vĩnh Quang (Tkế 2 mạch, treo dây 1 mạch)
	km
	2x20

	8
	NR đấu nối trạm 110 kV KCN Thạnh Lộc 
	km
	2x1

	9
	NR đấu nối trạm 110 kV Rạch Sỏi
	km
	2x1

	10
	NR đấu nối trạm 110 kV Giang Thành
	km
	2x11

	11
	NR đấu nối trạm 110 kV KCN Thuận Yên 
	km
	2x2

	12
	NR đấu nối trạm 110 kV U Minh Thượng
	km
	2x1

	13
	NR đấu nối trạm 110 kV KCN Xẻo Rô
	km
	2x1

	14
	NR đấu nối trạm 110kV Dương Tơ
	km
	2x3

	15
	NR đấu nối trạm 110kV Bãi Trường
	km
	2x3

	16
	TBA 220kV Phú Quốc - trạm 110kV Bãi Vòng - trạm 110kV Dương Tơ (cáp ngầm)
	km
	1x17

	17
	NR đấu nối trạm 110kV Bãi Thơm
	km
	2x25

	18
	An Minh - U Minh (Cà Mau)
	km
	1x24

	19
	Đấu nối trạm 110kV Gành Dầu
	km
	2x8,5

	20
	Rạch Giá 2 - Chung Sư
	km
	1x0,3

	21
	Lộ ra 110kV Trạm 220kV An Biên
	
	

	22
	Mạch 2 trạm 220kV Rạch Giá 2 - trạm 220kV An Biên
	km
	1x34

	23
	Mạch 2 trạm 220kV An Biên - trạm 110kV Vĩnh Thuận
	km
	1x39

	24
	Trạm 220kV An Biên - rẽ trạm 110kV An Biên - trạm 110kV Vĩnh Thuận
	km
	2x1

	25
	Trạm 220kV An Biên - trạm 110KV An Minh
	km
	1x20

	26
	Lộ ra 110kV trạm 220kV Phú Quốc 
	km
	6x0,5

	27
	Vĩnh Thuận - Gò Quao
	km
	1x25

	28
	Vĩnh Thuận - Thới Bình
	km
	1x20

	b)
	Cải tạo
	
	

	29
	Phân pha đường dây Rạch Giá 2 - Giồng Riềng 
	km
	2x22,2

	30
	Phân pha đường dây Rạch Giá 2 - Minh Phong - An Biên
	km
	2x33

	31
	Phân pha trạm cắt 110kV Phú Quốc đến đường dây Phú Quốc - Bắc Phú Quốc
	km
	2x5,4

	32
	Kéo mạch 2 trạm cắt 110kV Phú Quốc đến đường dây Phú Quốc - Bắc Phú Quốc
	km
	2x5,4

	II.2
	Trạm 110kV
	
	

	a)b)
	Xây mớiCải tạo
	
	

	1
	Vĩnh Quang
	MVA
	40

	2
	KCN Thạnh Lộc
	MVA
	40

	3
	Rạch Sỏi
	MVA
	40

	4
	Giang Thành
	MVA
	40

	5
	KCN Thuận Yên
	MVA
	40

	6
	U Minh Thượng
	MVA
	40

	7
	An Minh
	MVA
	40

	8
	KCN Xẻo Rô
	MVA
	40

	9
	Lại Sơn
	MVA
	25

	10
	Nam Phú Quốc
	MVA
	2x63

	11
	Bắc Phú Quốc
	MVA
	2x63

	12
	Gành Dầu
	MVA
	2x63

	13
	Dương Tơ
	MVA
	63

	14
	Bãi Trường
	MVA
	63

	15
	Bãi Vòng
	MVA
	63

	16
	Bãi Thơm
	MVA
	63

	b)
	Cải tạo
	
	

	17
	Phú Quốc
	MVA
	2x63

	18
	Thạnh Đông 
	MVA
	40

	19
	Vĩnh Quang, NCS  máy 2
	MVA
	40

	20
	KCN Thạnh Lộc, lắp máy 2
	MVA
	40

	21
	Rạch Sỏi
	MVA
	40

	22
	Kiên Lương 2, NCS máy 1, máy 2
	MVA
	2x40

	23
	Hòn Đất lắp máy 2
	MVA
	40

	24
	An Biên, lắp máy 2, NCS 2 máy
	MVA
	63

	25
	An Minh, lắp máy 2, NCS máy 1
	MVA
	40

	26
	Kiên Lương, Lắp máy 4 (Vốn Khách hàng)
	MVA
	30





[bookmark: _Toc113264005][bookmark: _Toc116345276]Phụ lục 4: Danh mục dự án quan trọng ngành thông tin truyền thông                                  thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	TT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Nội dung 

	1
	Xây dựng Trung tâm logistics bưu chính
	Tỉnh Kiên Giang
	Xây dựng 15 Trung tâm logistics của bưu chính tại trung tâm các huyện, thành phố (mỗi đơn vị hành chính cấp huyện 1 điểm)

	2
	Xây dựng và nâng câp tuyến truyền dẫn liên tỉnh
	Tỉnh Kiên Giang
	Đầu tư, xây dựng tuyến truyền dẫn liên tỉnh (bao gồm cả tuyến dự phòng): Kiên Giang – Cà Mau, Kiên Giang – An Giang, Kiên Giang – Hậu Giang, Kiên Giang – Bạc Liêu, Kiên Giang – Cần Thơ (giai đoạn 1)

	3
	Phát triển hạ tầng mạng 5G
	Tỉnh Kiên Giang
	Đầu tư, phát triển mới trạm 5G trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

	4
	Phát triển chính quyền số 
	Tỉnh Kiên Giang
	Phát triển các nền tảng số; phát triển hệ thống dữ liệu; các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở của tỉnh; phát triển hạ tầng chính quyền số.

	5
	Hạ tầng  TTTT phục vụ xây dựng đô thị thông minh
 
	Tỉnh Kiên Giang
	- Thí điểm triển khai đô thị thông minh tại thành phố Rạch Giá, thành phố Phú Quốc, thành phố Hà Tiên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 
- Đến năm 2030, hoàn thành 03 đô thị trên, từng bước triển khai nhân rộng các đô thị trên địa bàn tỉnh. 

	6
	Phát triển kinh tế số
	Tỉnh Kiên Giang
	Triển khai chương trình hỗ trợ hộ nông dân, hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi số, làm kinh tế số. 
Hỗ trợ phát triển thương mại điện tử.
Ưu tiên phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực: Phát triển kinh tế số nông nghiệp; phát triển kinh tế số du lịch; phát triển kinh tế số giao thông vận tải, phát triển kinh tế số tài nguyên và môi trường.

	7
	Phát triển xã hội số
	Tỉnh Kiên Giang
	Đào tạo, hướng dẫn, phổ cập thông tin, kỹ năng số cho người dân.
Phát triển danh tính số và hệ thống định danh, xác thực điện tử. 
Ưu tiên triển khai chuyển đổi số tại các ngành, lĩnh vực trọng điểm như giáo dục, y tế.

	8
	Hạ tầng đảm bảo an toàn an ninh thông tin
	Tỉnh Kiên Giang
	Duy trì, vận hành Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC); phát triển các hệ thống bảo đảm an toàn thông tin của các Sở, ngành địa phương.

	9
	Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số xây dựng cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện
	Tỉnh Kiên Giang
	Tại các cơ quan báo chí (Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình, Tạp chí Chiêu Anh Các). 

	10
	Truyền thông, quảng bá hình ảnh Kiên Giang và Giám sát thông tin về tỉnh trên môi trường mạng
	Tỉnh Kiên Giang
	Triển khai tại 2 cấp là cấp tỉnh (Sở ngành) và cấp huyện.

	11
	Số hóa hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	Tỉnh Kiên Giang
	Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thông tin cơ sở.





[bookmark: _Toc113264006][bookmark: _Toc116345277]Phụ lục 5: Danh mục công trình cấp nước sạch quan trọng tỉnh Kiên Giang                           thời kỳ 2021-2030
	TT
	Các nhà máy nước
	Công suất (m3/ngày)

	A
	CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ
	

	I
	Cải tạo, nâng cấp
	

	1
	Nâng cấp NMN Dương Đông
	5.000

	II
	Xây mới
	

	1
	Nhà máy nước Bắc Rạch Giá
	

	
	Giai đoạn 1
	30.000

	
	Giai đoạn 2
	50.000

	2
	Nhà máy nước T3
	

	
	Giai đoạn 1
	50.000

	
	Giai đoạn 2
	50.000

	3
	Nhà máy nước Cái Lớn
	

	
	Giai đoạn 1
	30.000

	
	Giai đoạn 2
	50.000

	4
	Nhà máy nước Cửa Cạn
	30.000

	5
	Nhà máy nước Suối Lớn
	20.000

	6
	Nhà máy nước Rạch Cá
	10.000

	7
	Xây dựng hệ thống đường ống, trạm bơm tăng áp nối mạng hệ thống cấp nước toàn tỉnh
	

	B
	CẢI TẠO, NÂNG CẤP NƯỚC NÔNG THÔN
	

	1
	TCN Xã Bình Giang - H. Hòn Đất
	2400

	2
	TCN Xã Sơn Bình  - H. Hòn Đất
	1500

	3
	Xã Nam Thái Sơn  - H. Hòn Đất
	1500

	4
	Xã Đông Hòa - H. An Minh
	2400

	5
	Xã Đông Thạnh  - H. An Minh
	1500

	6
	Xã Vĩnh Thuận - H. Vĩnh Thuận
	1200

	7
	Xã Hưng Yên - H. An Biên
	1500

	8
	Xã Tân Thuận - H. Vĩnh Thuận
	1200

	9
	Xã Vĩnh Hòa - H. U Minh Thượng
	1500

	10
	Xã Minh Thuận - H. U Minh Thượng
	2400

	11
	Xã An Minh Bắc - H. U Minh Thượng
	1200

	12
	Xã Vĩnh Tuy - H.Gò Quao
	1200

	13
	Xã Long Thạnh (Rạch Chanh) - H. Giồng Riềng 
	1200

	14
	Xã Bàn Thạch - H. Giồng Riềng 
	1200

	15
	Xã Thạnh Đông - H. Tân Hiệp 
	1200

	1625
	Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc - H. Gò Quao 
	1500

	1726
	Xã Hàm Ninh - H. Phú Quốc
	1500

	1827
	Xã  Cửa Dương - H. Phú Quốc
	1500

	1928
	Xã  Dương Tơ - H. Phú Quốc
	1500

	2029
	TCN liên xã Đường Xuồng - Thới Quản - Long Thạnh - GR
	3.500

	2130
	TCN liên xã Hoà Thuận - Ngọc Hoà - Ngọc Chúc - GR
	3.500

	2231
	TCN liên xã Bình Giang - Bình Sơn - Rạch Đùng - Lình Huỳnh - Thổ Sơn - HĐ
	6000

	2332
	TCN liên xã Định An - Vĩnh Hoà Hưng Nam - Định Hoà - Thị trấn Gò Quao - GQ
	3000

	2433
	TCN liên xã Giục Tượng - Vĩnh Hoà Hiệp - Hòa An - CT
	3000

	2534
	TCN liên xã Bình An - Vĩnh Hoà Phú - Xà Xiêm, CT
	3000

	2635
	TCN liên xã Công Sự - U Minh Thượng - Hòa Chánh, UMT
	3000

	C
	CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỒ TRỮ NƯỚC
	DUNG TÍCH (M3)

	1
	Hồ trữ nước khu vực huyện An  Biên (KV Thứ 7) 
	350.000

	2
	Hồ trữ nước khu vực huyện Giồng Riềng, 
	350.000

	3
	Hồ trữ nước khu vực huyện U Minh Thượng (Cộông Sự), 
	350.000

	4
	Hồ trữ nước khu vực huyện Gò Quao
	350.000

	5
	Hồ trữ nước khu vực huyện Tân Hiệp
	350.000

	6
	Hồ trữ nước khu vực huyện Hòn Đất
	400.000

	7
	Hồ trữ nước khu vực huyện Vĩnh Thuận
	250.000

	8
	Hồ trữ nước khu vực huyện Châu Thành
	250.000

	9
	Hồ trữ nước khu vực huyện Kiên Lương
	250.000
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	TT
	Tên công trình
	Địa điểm xây dựng

	1
	Dự án trạm bơm và đường ống cấp nước mặn từ biển phục vụ NTTS
	

	1.1
	Tuyến ống từ biển vào đầu tuyến đường bãi Chà Và – Xoa Ảo
	Kiên Lương

	1.2
	Tuyến đường ống từ biển vào đầu tuyến kênh Cây Me
	Kiên Lương

	2
	Các cống KSM cho khu vực phía Nam QL 80
	Hòn Đất, Kiên Lương

	3
	Hệ thống cống kiểm soát mặn khu vực An Minh, An Biên
	

	3.1
	Cống Kênh Thứ Nhất
	An Biên

	3.2
	Cống Kênh Thứ Hai
	An Biên

	3.3
	Cống Kênh Thứ Ba
	An Biên

	3.4
	Cống Kênh Thứ Năm
	An Biên

	3.5
	Cống Kênh Thứ Sáu
	An Biên

	3.6
	Cống Xẻo Bần
	An Minh

	3.7
	Cống Kênh Thứ Tám
	An Minh

	3.8
	Cống Kênh Thứ Chín
	An Minh

	3.9
	Cống Kênh Thứ Mười
	An Minh

	3.10
	Cống Xẻo Ngát
	An Minh

	3.11
	Cống Xẻo Lá
	An Minh

	3.12
	Cống Xẻo Đôi
	An Minh

	3.13
	Cống Chủ Vàng
	An Minh

	3.14
	Cống Mười Thân
	An Minh

	3.15
	Cống Mương Đào
	An Minh

	3.16
	Cống Cây Gõ
	An Minh

	3.17
	Cống Tiểu Dừa
	An Minh

	4
	Nạo vét một số trục kênh tiếp nước
	Các huyện

	5
	Các cống phân ranh mặn - ngọt huyện Gò Quao
	Gò Quao

	6
	Hoàn thiện các cống của VQG U Minh Thượng
	U Minh Thượng

	7
	Nâng cấp HT đê biển
	An Minh, An Biên, Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên

	8
	Nâng cấp HT đê bao, trạm bơm vùng TGLX
	Các huyện vùng TGLX

	9
	Hoàn thiện HT thủy lợi nội đồng
	Các huyện

	10
	Đầu tư các hồ chứa nước
	

	10.1
	Hồ Cửa Cạn
	TP. Phú Quốc

	10.2
	Hồ Rạch Cá
	TP. Phú Quốc

	10.3
	Hồ Suối Lớn
	TP. Phú Quốc





[bookmark: _Toc102143821][bookmark: _Toc113264008][bookmark: _Toc116345279]Phụ lục 7: Danh mục dự án quan trọng lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Kiên Giang               thời kỳ 2021-2030
	STT
	Danh mục
	Số lượng
	Địa điểm

	I
	DI TÍCH
	
	

	1
	Di tích quốc gia đặc biệt
	
	

	
	DTLS Trại giam Phú Quốc
	01
	Thành phố Phú Quốc

	2
	Di tích cấp quốc gia
	
	

	1
	DTLS Đình Nguyễn Trung Trực
	
	Thành phố Rạch Giá

	2
	DTLS chùa Sắc Tứ Tam Bảo
	
	Thành phố Rạch Giá

	3
	DTLS Đình Vĩnh Hòa
	
	Thành phố Rạch Giá

	4
	DTKTNT chùa Quan Đế
	
	Thành phố Rạch Giá

	5
	Bảo tàng Kiên Giang
	
	Thành phố Rạch Giá

	6
	DTKT-NT chùa Láng Cát (Ratanaransi)
	
	Thành phố Rạch Giá

	7
	DTLS Mộ Huỳnh Mẫn Đạt
	
	Thành phố Rạch Giá

	8
	DTLSNT chùa Phật Lớn
	
	Thành phố Rạch Giá

	9
	DTKTNT Khmer chùa Sóc Xoài
	
	Huyện Hòn Đất

	10
	DT lịch sử và thắng cảnh Ba Hòn (Hòn Me, Hòn Đất, Hòn Quéo)
	
	Huyện Hòn ĐấtHòn Đất

	11
	DT Khảo cổ Nền Chùa
	
	Huyện Hòn ĐấtHòn Đất

	12
	DTKTNT chùa Khmer Tổng Quản
	
	Huyện Gò Quao

	13
	Địa Điểm lịch sử Tháp Cù Là
	
	Huyện Châu Thành

	14
	DT thắng cảnh Mũi Nai
	
	Thành phố Hà Tiên

	15
	DT thắng cảnh Thạch Động
	
	Thành phố Hà TiênHà Tiên

	16
	DT thắng cảnh Núi Bình San
	
	Thành phố Hà TiênHà Tiên

	17
	DTLS Nhà tù Hà Tiên
	
	Thành phố Hà TiênHà Tiên

	18
	Thắng cảnh Núi Đá Dựng
	
	Thành phố Hà TiênHà Tiên

	19
	DT thắng cảnh Hòn Chông (Hòn Phụ Tử, Chùa Hang, Bãi Dương)
	
	Huyện Kiên Lương

	20
	DTLS và thắng cảnh Núi Mo So  
	
	Huyện Kiên Lương

	21
	Khu di tích lịch sử An ninh khu IX
	
	Huyện U Minh Thượng

	22
	Di tích lịch sử căn cứ U Minh Thượng
	
	Huyện U Minh Thượng

	
	Mục tiêu: Thêm 2 – 4 di tích được công nhận
	
	

	II
	THIẾT CHẾ VĂN HÓA THỂ THAO CẤP TỈNH XÂY MỚI
	
	

	1
	Đầu tư xây dựng quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ
	01
	Thành phố Phú Quốc

	2
	Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật và bảo tồn di sản Văn hóa tỉnh
	01
	Thành phố Rạch Giá

	3
	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Giang Thành
	01
	Huyện Giang Thành

	4
	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện U Minh Thượng
	01
	Huyện U Minh Thượng





[bookmark: _Toc102143822][bookmark: _Toc113264009][bookmark: _Toc116345280]Phụ lục 8: Danh mục dự án quan trọng lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Y tế, An sinh xã hội, Khoa học công nghệ tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030
	STT
	Danh mục
	Số cơ sở
	Cơ sở/Địa điểm

	I
	Các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp
	
	

	1
	Khối THPT
	
	

	
	Trường mầm non
	144
	Các huyện, thành phố

	
	Trường tiểu học
	214
	Các huyện, thành phố

	
	Trường trung học cơ sở
	53
	Các huyện, thành phố

	
	Trường trung học phổ thông
	22
	Các huyện, thành phố

	
	Trường tiểu học và trung học cơ sở 
	104
	Các huyện, thành phố

	
	Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
	31
	Các huyện, thành phố

	2
	Khối trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên
	
	

	
	Trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo
	01
	TP. Rạch Giá

	
	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND cấp huyện
	12
	Các huyện, thành phố

	
	Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học
	01
	TP. Phú Quốc

	3
	Khối giáo dục nghề nghiệp
	
	

	3.1
	Cơ sở duy trì hoạt động
	
	

	
	Trường cao đẳng
	02
	TP. Rạch Giá

	
	Trường trung cấp
	05
	H. Giồng Riềng, H. U Minh Thượng, H Kiên Lương, TP. Phú Quốc, TP. Rạch Giá

	3.2
	Quy hoạch mới
	
	

	
	
	
	

	II
	Cơ sở y tế
	
	

	1
	Tuyến Tỉnh
	
	

	
	Bệnh viện công lập
	11
	Các huyện, thành phố

	
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	01
	TP. Rạch Giá

	
	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc – mỹ phẩm – thực phẩm
	01
	TP. Rạch Giá

	
	Trung tâm Cấp cứu 115
	01
	TP. Rạch Giá

	
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	01
	TP. Rạch Giá

	
	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	01
	TP. Rạch Giá

	2
	Tuyến huyện
	
	

	
	Trung tâm y tế
	15
	Các huyện, thành phố

	III
	Cơ sở trợ giúp xã hội
	
	

	1
	Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh
	04
	H. Châu Thành, TP. Phú Quốc, TP. Rạch Giá, TP. Hà Tiên

	IV
	Cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng
	
	

	1
	Trung tâm điều dưỡng người có công
	01
	TPp. Hà Tiên

	V
	Mạng lưới khoa học công nghệ
	
	

	1
	Khu phức hợp giáo dục - khoa học - công nghệ cao
	01
	TPp. Rạch Giá

	2
	Trung tâm nghiên cứu kinh tế biển
	01
	Tp. Rạch Giá/H. Kiên Lương

	3
	Trung tâm nghiên cứu gen động, thực vật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	01
	TPp. Rạch Giá

	4
	Khu đô thị khoa học - công nghệ Cửa Cạn - Phú Quốc
	01
	TPp. Phú Quốc





[bookmark: _Toc102143823][bookmark: _Toc113264010][bookmark: _Toc116345281]Phụ lục 9: Danh mục dự án hạ tầng quan trọng Khu công nghiệp, khu kinh tế                  tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030 
	STT
	Tên khu công nghiệp
	Địa điểm
	Diện tích               năm 2030 (ha)

	I
	Các KCN đã thành lập
	

	1
	KCN Thạnh Lộc
	Huyện Châu Thành
	251,98252

	2
	KCN Thuận Yên
	TP Hà Tiên
	133,95234

	3
	KCN Xẻo Rô 
	Huyện An Biên
	210,54211

	II
	Các KCN có trong quy hoạch
	

	1
	KCN Tắc Cậu
	Hhuyện Châu Thành
	68

	2
	KCN Kiên Lương II
	Hhuyện Kiên Lương
	100

	III
	Khu kinh tế
	
	

	1
	Khu kinh tế Phú Quốc
	TPp. Phú Quốc
	58.923

	2
	Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên
	TPp. Hà Tiên
	1.600





[bookmark: _Toc102143824][bookmark: _Toc113264011][bookmark: _Toc116345282]Phụ lục 10: Danh mục dự án hạ tầng quan trọng Cụm công nghiệp tỉnh Kiên Giang           thời kỳ 2021-2030
	STT
	Tên khu công nghiệp
	Vị trí
	Diện tích năm 2030  (ha)

	I
	Cụm công nghiệp giữ nguyên diện tích
	
	

	1
	CCN Thạnh Phú
	Huyên An Minh
	50

	2
	CCN Hà Giang
	TPp. Hà Tiên
	50

	3
	CCN Đông Bắc Vĩnh Hiệp
	Huyện Rạch Giá
	45

	4
	CCN Bình An
	Huyện Châu Thành
	30

	5
	CCN Bình Sơn
	Huyện Hòn Đất
	50

	6
	CCN Vĩnh Phong
	Huyện Vĩnh Thuận
	50

	7
	CCN Thạnh Hưng
	Huyện Giồng Riềng
	50

	8
	CCN Long Thạnh
	Huyện Giồng Riềng
	32

	9
	CCN Kiên Lương
	Huyện Kiên Lương
	50

	10
	CCN Sản xuất nước mắm khu 2
	TPp. Phú Quốc
	20,65

	11
	CCN Hàm Ninh
	TPp. Phú Quốc
	59,16

	12
	CCN Vĩnh Hòa Hưng Nam giai đoạn 1
	Huyện Gò Quao
	30

	II
	Cụm công nghiệp quy hoạch mới
	
	

	1
	CCN Cái Tư
	Huyện Gò Quao
	70

	2
	CCN Thạnh Trị
	Huyện Tân Hiệp
	50

	III
	CCN đưa ra khỏi quy hoạch và sáp nhập vào khu công nghiệp đến năm 2030
	
	

	1
	CCN Đông Hưng B
	Huyện An Minh
	30

	2
	CCN Vĩnh Hòa Hưng Nam giai đoạn 2
	Huyện Gò Quao
	31,16

	3
	CCN Tân Hiệp
	Huyện Tân Hiệp
	30





[bookmark: _Toc102143825][bookmark: _Toc113264012][bookmark: _Toc116345283]Phụ lục 11: Danh mục dự án quan trọng hệ thống cửa khẩu tỉnh Kiên Giang                           thời kỳ 2021-2030
	STT
	Tên cửa khẩu
	Địa điểm
	Loại hình cửa khẩu (Quốc tế, CK chính, CK phụ)

	
	
	
	2020
	2030
	2050

	1
	Hà Tiên
	TPp. Hà Tiên
	Quốc tế
	Quốc tế
	Quốc tế

	2
	Giang Thành
	Huyện Giang Thành
	CK chính
	CK chính
	Quốc tế

	3
	Nha Sáp
	Huyện Giang Thành
	
	CK phụ
	CK chính

	4
	Vàm Hàng
	Huyện Giang Thành
	
	
	CK phụ

	5
	Đầm Chít
	Huyện Giang Thành
	
	
	CK phụ

	6
	Chợ Đình
	Huyện Giang Thành
	
	
	CK phụ





[bookmark: _Toc113264013][bookmark: _Toc116345284]Phụ lục 12: Danh mục dự án quan trọng lĩnh vực mạng lưới hạ tầng thương mại              tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030
	STT
	Đơn vị hành chính
	Mạng lưới chợ
	Siêu thị
	TTTM
	Kho
	TT Logistics
	Hạ tầng cửa khẩu

	
	
	Nâng cấp cải tạo
	Phát triển mới
	Phát triển mới
	Phát triển mới
	
	
	

	1
	Huyện U Minh Thương
	9
	
	
	1
	
	
	

	2
	Huyện Vĩnh Thuận
	8
	
	
	1
	
	
	

	3
	Huyện An Biên
	10
	
	
	1
	
	
	

	4
	Huyện Tân Hiệp
	12
	
	
	1
	
	
	

	5
	Thành phố Hà Tiên
	6
	
	2
	1
	
	1
	x

	6
	Thành phố Phú Quốc
	7
	
	
	3
	
	
	Khu phi thuế quan, Kho ngoại quan

	7
	Huyện Giang Thành
	7
	
	
	1
	
	
	x

	8
	Huyện Kiên Lương
	5
	
	
	1
	
	1
	

	9
	Thành phố Rạch Giá
	11
	
	2
	2
	1
	1
	

	10
	Huyện Gò Quao
	10
	
	
	1
	1
	
	

	11
	Huyện Châu Thành
	15
	X (Chợ đầu mối/Trung tâm nông sản)
	
	1
	1
	1
	

	12
	Huyện Giồng Riềng
	18
	
	
	1
	
	
	

	13
	Huyện An Minh
	7
	
	
	1
	
	
	

	14
	Huyện Kiên Hải
	2
	
	1
	
	
	
	

	15
	Huyện Hòn Đất
	15
	
	
	1
	1
	
	





[bookmark: _Toc113264014][bookmark: _Toc116345285]Phụ lục 13: Danh mục dự án quan trọng lĩnh vực hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt, khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030
	STT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Công suất 
	Diện tích (m2)

	I
	Kho xăng dầu
	
	
	

	1
	Kho xăng dầu Mong Thọ
	Huyện Châu Thành
	
	50.621

	2
	Kho ngoại quan xăng dầu
	Thành phố Phú Quốc
	120.000
	300.000

	3
	Kho tiếp nhận xăng dầu Nam Du
	Huyện Kiên Hải
	80.000
	100.000

	4
	Kho xăng dầu đầu mối Kiên Lương
	Huyện Kiên Lương
	
	60.000

	5
	Kho xăng dầu Thổ Châu
	Thành phố Phú Quốc
	
	

	II
	Trạm/kho khí dầu mỏ hóa lỏng
	
	
	

	1
	Kho khí Phú Quốc
	Thành phố Phú Quốc
	
	

	2
	Kho nhập khẩu khí Thổ Châu
	Thành phố Phú Quốc
	
	

	3
	Kho nhập khẩu khí Nam Du
	Huyện Kiên Hải
	
	

	4
	Kho khí Kiên Lương
	Huyện Kiên Lương
	
	

	5
	Kho khí An Biên
	Huyện An Biên
	
	





[bookmark: _Toc113264015][bookmark: _Toc116345286]Phụ lục 14: Danh mục dự án quan trọng khu dịch vụ tổng hợp, nghỉ dưỡng,           vui chơi,  giải trí, thểế thao, sân golf tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030
	TT
	Tên khu quy hoạch
	Địa điểm

	I
	Các khu đang thực hiện
	

	Đang triển khai xây dựng

	Phú Quốc

	
	Tổ hợp Dự án VinCom (gồm: Khu du lịch, DV và vui chơi giải trí Bãi Dài 36,52ha, Khu du lịch sinh thái Bãi Dài 287,16ha, Vườn thú safari 489,9ha, Hòn Đồi mồi 1,75ha)
	Gành Dầu, Phú Quốc

	
	Công trình Cảng Hành khách quốc tế Phú Quốc. (trong đó, 176,5ha đất liền)
	KP9, DĐông

	
	Dự án cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc (gồm 67,34ha tại Đô thị An Thới, 146.35ha tại Hòn Thơm ko tính phần đất rừng và diện tích tại các đảo)
	Khu đô thị An Thới (Núi Ông Quán) và Hòn Thơm

	
	Khu đô thị an thới gateway
	Khu đô thị An Thới (Núi Ông Quán) và Hòn Thơm

	
	Khu phức hợp du lịch sinh thái bãi Khem (Chỉ tính đất du lịch)
	KDLST Bãi Khem

	
	Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Ritz - Carlton Resort & spa Mặt Trời Phú Quốc (chỉ tính đất du lịch)
	Mũi Ông Đội (73,80ha), Hòn Dăm Trong, Hòn Dăm Ngoài (41,74ha)

	
	Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort
	Khu 2, Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu du lịch sinh thái Phú Kiên  
	Khu 2, Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu du lịch sinh thái Phú Kiên
	Khu 2, Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu nghỉ dưỡng Fecon Phú Quốc
	Khu 2, Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu Du lịch nghỉ dưỡng Gia Thịnh Phát (nhận chuyển nhượng từ CEO)
	Khu 2, Bãi Trường,

	
	Khu du lịch Đức Việt
	Khu 1, Bãi Trường,

	
	Khu phức hợp Vịnh Đầm (Ko tính dt mặt nước)
	Vịnh Đầm, 

	
	HTKT Trung tâm DL Bãi Trường, thuộc KDL Bãi Trường. 
	Dương Tơ

	
	Khu nghỉ dưỡng Sailing Club Phú Quốc (DT: 7,5ha)
	Nam Bãi  Trường

	
	Khu phố thương mại Phú Quốc Waterfront (giai đoạn 2, dt:3,9ha)
	

	
	Khu phố thương mại Phú Quốc Waterfront (dt: 2,003ha)
	

	
	Marina Square (DT 6,06ha)
	

	
	Palm Garden PQ (DT: 7,6ha)
	

	
	Khu nghỉ dưỡng Regent Phú Quốc và Khu nghỉ dưỡng Intercontinential
Khu phố TM Phú Quốc.
	Lô C, A3, A7, A11, +F76:F90M1, M2, B8, B9 Khu trung tâm du lịch Bãi Trường

	
	Kdc và đô thị cao cấp Hưng Phát
	Dương Tơ

	
	Khu hỗn hợp du lịch kết hợp sản xuất ngọc trai
	Ấp 7, An Thới

	
	KDC biệt thự biển cao cấp Viễn Liên (gồm 02ha mở rộng)
	Hàm Ninh

	
	Khu Resort Hòa Bình-Peace Resort
	Ven biển Bắc 
Bãi Trường

	
	KDLST Phú Cường
	Bãi Dài, 
Gành Dầu

	
	Khu du lịch sinh thái bãi Vũng Bầu 
	KDL Vũng Bầu

	
	KDL và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World
	Bãi Dài, Gành Dầu

	
	DVDL trên biển (Trong đó có 24.4ha diện tích mặt nước biển)
	Rạch Tràm bãi Thơm

	
	Làng du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Châu Âu
	Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu du lịch sinh thái Linh Chi
	Cửa Lấp

	
	Khu nghỉ dưỡng Cosmos Resort
	Bà Kèo -Cửa Lấp (giai đoạn 1)

	
	DL nghỉ dưỡng Hương sen (gồm khu A & B)
	Bà Kèo - Cửa Lấp

	
	Khu Khách sạn Rosaka Phú Quốc
	Trần Hưng Đạo, KP7, PQ 

	
	KS Hải Lưu- Kim Anh
	Trần Hưng Đạo, KP7, DĐ

	
	Khu DVDL Đông Nam Hải
	Khu 6, Khu phức hợp Bãi Trường

	
	Khu du lịch sinh thái Trần Thái (không bao gồm 6,31ha đất rừng, 1,53ha mặt nước biển)
	KP9, Dương Đông&ấp Gành Gió, Cửa Dương

	
	KDLST Sea Sense Resort & Spa.
	Bãi Ông Lang
Cửa Dương

	
	Khu du lịch sinh thái Hòn Dừa (chỉ tính đất du lịch, không tính đất rừng và cây xanh bảo tồn)
	Hòn Dừa, An Thới

	
	Khu du lịch sinh thái Gầm Ghì Resort (chỉ tính đất du lịch, không tính đất rừng và cây xanh bảo tồn)
	Hòn Gầm Ghì

	
	Khu dân cư sinh thái Rạch Vẹm và trung tâm nông nghiệp & hải dương kỹ thuật cao
	Rạch Vẹm, Gành Dầu

	
	Chợ Dương Đông Plaza
	Đô thị Dương Đông

	
	Khu hỗn hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ thương mại và giải trí Nam Bãi Trường.
	ấp Đường Bào, Dương Tơ và ấp 7  TT An Thới 

	
	KDLST- Lan Anh Resort. 
	Cửa Lấp

	
	Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas&Resort 2 (Thanh Dương)
	Khu 2, Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu du lịch nghỉ dưỡng Lamia Garden Phú Quốc
	Khu 2, Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu nghỉ dưỡng Amon Beach Resort
	Khu 2, Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu du lịch nghỉ dưỡng Sonaga beach resort
	Khu 2, Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu du lịch Bãi Dài resort.
	Bãi Dài, Gành Dầu

	
	Khu nhà vườn Khánh Vân
	xã Hàm Ninh

	
	Khu du lịch sinh thái Ngôi Sao- Lucky Star Resort
	KDL Cửa Cạn

	
	Khu nghỉ dưỡng Starbay Resort
	KDLST và sân golf Bãi Sao

	
	KDL nghỉ dưỡng Bue Sea Resort 
	Ông Lang,
Cửa Dương

	
	KDLST Resort Bảo Minh Anh
	Bà Kèo - Cửa Lấp

	
	KDLST Toàn Thịnh Phát Bãi Trường
	Khu 6,  Bãi Trường

	
	KDL hỗn hợp Hồng Phúc
	KV 6, Bãi Trường

	
	Trường đào tạo nghề và khu phức hợp Taekwang Phú Quốc
	KDL Bãi Vòng, Hàm Ninh

	
	Khu dịch vụ du lịch biển-khu biệt thự cao cấp Nhiệt Đới
	Ven biển Bắc Bãi Trường

	
	Khu du lịch nghỉ dưỡng Sunset Sanato
	Ven biển Bắc Bãi Trường

	
	Khu nghỉ dưỡng The One
	Ven biển Bắc Bãi Trường

	
	KDLST Thuận An
	Ven biển Bắc Bãi Trường

	
	KDLsinh thái Quý Hải
	Bắc Bãi Trường

	
	Khu du lịch Hồng An Phú Quốc
	Ven biển Bắc Bãi Trường

	
	Khu nghỉ dưỡng cao cấp Căn nhà mơ ước-Phú Quốc
	Ven biển Bắc Bãi Trường

	
	Khu du lịch Vinh Phát Resort
	Cửa Lấp, Dương Tơ

	
	Khu Villas Bãi Trường
	Khu 5, Khu phức hợp Bãi Trường

	
	Khu Villas Bãi Trường Riverside
	Khu phức hợp Bãi Trường

	
	Khu Family Holidays Complex
	Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu tổ hợp DVDL nghỉ dưỡng cao cấp Phú Quốc-Nam Cường
	KV 6, Bãi Trường

	
	Khu nghỉ dưỡng trường Thuận Phú Quốc
	Khu 7, Bãi Trường,

	
	Khu nhà khách.
	Khu phức hợp Bãi Trường

	
	Khu nghỉ dưỡng Minh Sơn Resort
	Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu phức hợp TM-DV-DL-Khách sạn Việt Nam Phú Quốc
	Khu phức hợp Bãi Trường

	
	UDIC Phú Quốc Resort
	Khu 5, Bãi Trường,

	
	Golden Beach Phú Quốc
	Khu 1, Bãi Trường,

	
	Khu du lịch 5 sao Minh Châu Phú Quốc.
	Khu 1, Bãi Trường,

	
	Khu du lịch, dịch vụ Bắc Bãi Trường 
	Khu 1, Bãi Trường,

	
	Khu Du lịch À La Carte Phú Quốc
	Khu 5, Khu phức hợp Bãi Trường

	
	Khu tổ hợp du lịch Phú Quốc Dream Villas and Resort
	Khu 5, Bãi Trường,

	
	KDL Sinh thái Trung Sơn-trung sơn Resort.(bao gồm 25,328ha khu vực biển)
	Dương Tơ, huyện Phú Quốc.

	
	Khu khách sạn nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ Dương Đông - An Thới
	Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Sunrise VNT Resort
	Khu 5, Bãi Trường,

	
	Khu thương mại, dịch vụ và biệt thự nghỉ dưỡng Sea Star
	Khu phức hợp Bãi Trường 

	RẠCH GIÁ - KIÊN HẢI VÀ VÙNG PHỤ CẬN

	
	Quần thể Quảng trường biển và Khách sạn Phú Gia
	Khu II, Khu lấn biển Rạch Giá

	
	Nhà hàng thủy sản cao cấp
	Đường Chi Lăng nối dài, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá

	
	Khu Biệt thự cao cấp Seaview
	Phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

	
	Khu dân cư biệt thự vườn Trường Phát
	Tổ 22, KP. Vĩnh Phát, P. Vĩnh Hiệp, Rạch Giá - Kiên Giang

	HÀ TIÊN - KIÊN LƯƠNG

	
	Khu đô thị Du lịch Nam Hà Tiên
	khu vực Moso, ấp Ba Hòn, 
TT Kiên Lương

	
	Đóng tàu phà biển vận chuyển 
hàng hoá đi PQ (đã hoạt động tháng 5/2011)
	Tổ 4, ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương.ĐT: 077.3758777;   0979.793077

	
	Khu dịch vụ-thương mại-du lịch
	Kiên Lương

	
	Khu du lịch sinh thái biển đảo
	KDL Mũi Nai, phường Pháo Đài, Tp. Hà Tiên

	
	Nhà hàng, nhà nghỉ.
	Khu phố 3, Phường Pháo Đài- Tp. Hà Tiên

	
	Khu du lịch Hòn Trẹm
	khu vực Moso, ấp Ba Hòn, 
TT Kiên Lương

	
	Khu DLST
Diện tích thực tế đo đạc còn: 38.9ha
Vốn đầu tư tăng lên: 346 tỷ
	Tổ 4, ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương.ĐT: 077.3758777;   0979.793077

	
	Khu du lịch sinh thái Mo So
	Kiên Lương

	
	Khu du lịch sinh thái Bãi Giếng
	KDL Mũi Nai, phường Pháo Đài, Tp. Hà Tiên

	
	Cảng/bến tàu Ba Hòn - Phú Quốc, kho hàng, khu dịch vụ, kết hợp với nghĩ dưỡng.
	Khu phố 3, Phường Pháo Đài- Tp. Hà Tiên

	
	 Khách sạn, nhà hàng & các dịch vụ - Cty TNHH Hải Vân
	khu vực Moso, ấp Ba Hòn, 
TT Kiên Lương

	
	Khu du lịch Núi Đèn (Khu biệt thự và phát triển rừng sinh thái).
	Tổ 4, ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương.ĐT: 077.3758777;   0979.793077

	Đang triển khai đầu tư

	Phú Quốc

	
	Khu du lịch sinh thái Gành Gió.
	Ấp Gành Gió, TT.Dương Đông

	
	Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo.
	Trần Hưng Đạo, KP7, DĐ

	
	Bệnh viện sinh thái 500 giường PQ
	Suối Đá, 
Dương Tơ

	
	Khu dân cư Xuân Hoàng
	Dương Đông

	
	Khu dân cư Xuân Hoàng phần mở rộng
	Dương Đông

	
	Khu hỗn hợp thương mại dịch vụ
.
Khu Dân cư De Mi
	Khu phố 6, thị trấn Dương Đông

	
	Khu du lịch sinh thái Xuân Hoàng
	KP9, Dương Đông

	
	Khu nghỉ dưỡng Sasco-Bà Kèo
	Trần Hưng Đạo, KP7, 

	
	Khu dân cư và du lịch “The Silk Path City”
	KP9, TT Dương Đông, huyện Phú Quốc

	
	Khu Biệt thự Garden house.
	Ấp Gành Gió, TT.Dương Đông

	
	Khu dân cư ấp Gành Gió
	Ấp Gành Gió, TT.Dương Đông

	
	Khu dân cư
	Ấp Gành Gió, xã Cửa Dương

	
	Khu phức hợp dân cư - nghỉ dưỡng Đồi Sao
	Núi Điện Tiên, 
Dương Đông

	
	khu đô thị queen city
	Khu phố 10, thị trấn Dương Đông

	
	Khu khách sạn-văn phòng Topvilla Phú Quốc
	Khu phố 10, thị trấn Dương Đông

	
	Khu thương mại, dịch vụ và Căn hộ Dương Đông Đảo Ngọc
	khu phố 10, thị trấn Dương Đông

	
	Khu phức hợp Thương mại-Căn hộ Dương Đông Vegas
	khu phố 10, thị trấn Dương Đông

	
	Khu Biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside villas
	Khu Phố 5, thị trấn Dương Đông

	
	Khu căn hộ cao cấp Dương Đông
	khu phố 10, thị trấn Dương Đông

	
	Khu du lịch  Phương Tùng Anh
	TT Dương Đông, PQ

	
	Khu dân cư Phúc Thắng
	Khu đô thị Dương Đông

	
	Phân hiệu Trường Cao Đẳng Đại Việt Sài Gòn
	ấp Suối Đá, xã Dương Tơ

	
	Khu đô thị An Thới
	Khu đô thị An Thới

	
	Khu đô thị sinh thái An Thới
	Khu đô thị An Thới

	
	Khu thương mại, hỗn hợp, dịch vụ Bãi Đất Đỏ
	Khu đô thị An Thới

	
	Khu đô thị cao cấp Đại Thành
	Ấp 6, thị trấn An Thới

	
	Khu du lịch
	Suối Lớn, Dương Tơ

	
	Khu đô thị du lịch PQ-Thế Kỷ Xanh
	Bãi Thơm

	
	Khu du lịch sinh thái Việt Úc- Phú Quốc
	Làng chài Vũng Trâu Nằm

	
	KDLST Quang Phương Thịnh
	KDLST Bãi Thơm

	
	Khu dân cư và Du lịch
	Làng chài Vũng Trâu Nằm

	
	Tổ hợp khu du lịch khoa học quốc tế
	Khu DL Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc.

	
	Khu du lịch sinh thái và khách sạn nghỉ dưỡng Ri Ta Võ Phú Quốc (thực hiện 5ha)
	Xã Bãi Thơm

	
	khu nghỉ dưỡng điện lực
	Xã Bãi Thơm, PQ

	
	Jade Forest Eco Resort & Spa
	Chuồng Vích,
Rạch Vẹm

	
	Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm (tổng quy mô dự án là 173,53ha, bao gồm đất ở)
	KDL Rạch Tràm

	
	Khu du lịch sinh thái nhà vườn Rạch Vẹm 
	Rạch Vẹm,
 Gành Dầu

	
	Khu du lịch sinh thái nhà vườn Rạch Vẹm-Khu 55ha (chưa tính khu tái định cư 35ha)
	Rạch Vẹm, 
Gành Dầu

	
	KDLST Việt Resort
	Rạch Vẹm, 
Gành Dầu

	
	Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Rạch Nhum
	Rạch Vẹm

	
	Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp
	Khu du lịch Rạch Vẹm, xã Gành Dầu

	
	Khu du lịch kết hợp bảo vệ và chăm sóc rừng (không kể phần diện tích 6,07ha mặt biển và 62,5ha đất rừng, 30,1ha đất cây xanh, 5,2ha đất vườn)
	Chuồng Vích, Rạch Vẹm, Gành Dầu

	
	Khu bảo tàng cổ vật kết hợp du lịch sinh thái (không bao gồm 40,48ha đất rừng)
	Cửa Cạn

	
	Khu DLST Đồi cửa Cạn (333.443m2 (trong đó: 104.305 m2 là đất du lịch; 229.138 m2 đất rừng)
	Cửa Cạn

	
	Khu du lịch sinh thái Green Hill 
	Đồi Móng Tay, xã Cửa Cạn, PQ

	
	KDL điều dưỡng nghỉ dưỡng Hải Lưu (chỉ tính đất du lịch, không kể đất cây xanh cách ly)
	KDL Cửa Cạn

	
	KDLST Đảo Vàng (chỉ tính đất du lịch, không kể đất cây xanh cách ly)
	KDL Cửa Cạn

	
	KDLST Sông Biển Cửa Cạn (chỉ tính đất du lịch, không kể đất giao thông đối ngoại và cây xanh cách ly, công trình tín ngưỡng)
	KDL Cửa Cạn

	
	KDLST đảo Phú Quốc (chỉ tính đất du lịch theo QĐ 633/868)
	KDL Cửa Cạn

	
	KDL nghỉ dưỡng Kim Cương
	Bãi Ông Lang Cửa Dương

	
	Khu nghỉ dưỡng DOVI Resort
	Lô 16, Bãi Ông Lang

	
	DLST Eo Xoài
	Bãi Ông Lang Cửa Dương

	
	KDL-TM Đảo quý Thế Giới
	Bãi Ông Lang Cửa Dương

	
	Khu nghỉ dưỡng Sinh thái việt
	Bãi Ông Lang Cửa Dương

	
	Khu nghỉ dưỡng Sescapa Resort & Spa
	Bãi Ông Lang Cửa Dương

	
	Elegance Phu Quoc Resort and Spa
	Lô 5A, Bãi Ông Lang

	
	Khu du lịch nghỉ dưỡng H T P Phú Quốc
	Bãi Ông Lang Cửa Dương

	
	Khu du lịch nghỉ dưỡng Scansia Pacific
	Khu DL Sinh thái Bãi Ông Lang, xã Cửa Dương

	
	Khu du lịch sinh thái Hải Lâm
	Bãi Ông Lang Cửa Dương

	
	palma sea village
	Khu du lịch sinh thái Bãi Ông Lang, xã Cửa Dương

	
	helios coastal city
	Khu du lịch sinh thái Bãi Ông Lang, xã Cửa Dương

	
	Khu du lịch phức hợp-Monaco Phú Quốc Resort.
	Khu du lịch sinh thái Bãi Ông Lang, xã Cửa Dương

	
	Khu du lịch
	Bãi Ông Lang Cửa Dương

	
	Khu du lịch cao cấp tân á
	Khu du lịch sinh thái Bãi Ông Lang, xã Cửa Dương

	
	KDLST An Yến.
	KDLST và sân golf Bãi Sao

	
	Khu du lịch Bãi Sao
	KDLST và sân golf Bãi Sao

	
	Khu du lịch Bãi Sao
	KDLST và sân golf Bãi Sao

	
	Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hương Hải
	KDLST và sân golf Bãi Sao

	
	Khu du lịch phức hợp Bãi Sao
	Lô 6, Bãi Sao

	
	Khu Khu Laveranda Central Facility
	KDLST và sân golf Bãi Sao

	
	Khu du lịch La Veranda Bãi Sao resort
	KDLST và sân golf Bãi Sao

	
	Khu nghỉ dưỡng cao cấp Ngôi Sao Phú Quốc
	KDLST và sân golf Bãi Sao

	
	Khu La Veranda villas Bãi sao
	Lô 8, KDLST và sân golf Bãi Sao

	
	Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Bãi Sao 
	Lô 1, KDLST và sân golf Bãi Sao

	
	Khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc
	Xã Bãi Thơm

	
	QHTMB khu du lịch sinh thái Du lịch Xanh (trừ diện tích đất cây xanh cảnh quan thuộc hành lang bảo vệ suối và mặt nước 1.3994ha)
	Khu DL Sinh thái Suối Đá Bàn, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương

	
	KDL Sinh thái Châu Long
	Khu DL Suối Đá Bàn, Cửa Dương

	
	Khu DLST Suối Đá Bàn
	Khu DL Sinh thái Suối Đá Bàn, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương

	
	Khu dịch vụ sinh thái Suối Đá Bàn-Tiên cảnh (10,27ha đất mặt nước và hành lang BV)
	Khu DL Sinh thái Suối Đá Bàn, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương

	
	Khu du lịch sinh thái Hòn Xưởng
	Hòn Xưởng, xã Hòn Thơm

	
	Khu du lịch sinh thái Hòn Rỏi (chỉ tính đất du lịch)
	Hòn Rỏi

	
	Khu du lịch sinh thái Nam An Thới  (gồm: Hòn Vông 5,5ha là đất du lịch trên hòn, không giao/thuê mặt nước, khu vực biển xung quanh hòn;  còn lại 52,7ha cho thuê môi trường rừng gồm: Hòn Trang: 4,9ha, Hòn Kim Qui: 7,8ha, Mây Rút Trong: 40ha).
	Nam An Thới (Hòn vông, hòn trang, hòn Kim Qui, Mây Rút Trong)

	
	Khu du lịch sinh thái Nam An Thới  (gồm: Hòn Vông 5,5ha)
	Nam An Thới (Hòn vông, hòn trang, hòn Kim Qui, Mây Rút Trong)

	
	Khu du lịch sinh thái Hải Dương. (Phê duyệt trước QHCXD đảo Phú Quốc).
	mũi Xếp, ấp 7, 
An Thới

	
	Khu du lịch sinh thái kết hợp Trại Rắn Đồng Tâm 2
	Ấp Suối Đá, xã Dương Tơ

	
	Khu du lịch nghỉ dưỡng làng nghệ sỹ
	Bãi Vòng,
 Hàm Ninh

	
	Khu du lịch sinh thái biển Melody Land
	Bãi Vòng, Hàm Ninh

	
	Khu biệt thự du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Vòng
	Bãi Vòng, Hàm Ninh

	
	MP Resort and villa Phú Quốc
	Bãi Vòng, Hàm Ninh

	
	Khu du lịch sinh thái Mạnh Điền
	Bãi Vòng, Hàm Ninh

	
	KDL nghỉ dưỡng cao cấp Đức Việt Phú Quốc
	Bãi Vòng, Hàm Ninh

	
	KDL nhgỉ dưỡng cao cấp
	Bãi Vòng, Hàm Ninh

	
	Khu Du Lịch Sinh Thái Nam Việt Á
	Khu du lịch sinh thái Bãi Vòng, xã Hàm Ninh

	
	Khu phức hợp cảng Bãi Vòng Harby City (trong đó, 48,92ha đất liền còn lại 13,17 lấn biển)
	ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh.

	
	Khu du lịch Thăng Long Phú Quốc
	Khu 5, 
Khu phức hợp Bãi Trường

	
	Khu nghỉ dưỡng Hải Âu Resort
	KV 6, Bãi Trường

	
	Khu dân cư Ngọc Mai Phú Quốc
	Khu 7, Bãi Trường

	
	Trung tâm DV tài chính, tập huấn và nghỉa dưỡng BIDV
	KV 6,Bãi Trường

	
	KDL&TM cao cấp Berlin Star
	Khu 7, Bãi Trường,

	
	KDLST 
Đại Dương Xanh
	Ven biển Bắc, Bãi Trường

	
	Truường đào tạo nghiệp vụ du lịch
Phú Quốc.
	Khu 7, Bãi Trường,

	
	khu nghỉ dưỡng Thiên Đường Phú Quốc.
	Khu 7, Bãi Trường,

	
	Khu biệt thự Detaco Phú Quốc
	Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	KDLST Beluga
	Khu 7, Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu du lịch phức hợp Minh Thành Khang
	KV 6, Bãi Trường

	
	Khu du lịch biển và TT hội nghị Biển Ngọc
	Khu phức hợp Bãi Trường

	
	Khu nghỉ dưỡng Đại Lộc resort
	Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu nghỉ dưỡng Khánh Di
	Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu Ocean Flowers - Hoa Đại Dương
	Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu du lịch Thiên Bảo Phú Quốc
	Khu 6, Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu DLND Vietinbank
	Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu du lịch nghỉ dưỡng Kim Quy Phú Quốc
	Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu DL Khách sạn nghỉ dưỡng Ri Ta Võ - Phú Quốc
	Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu du lịch biển Hoàng Việt Phú Quốc
	Khu 5, Bãi Trường,

	
	Khu du lịch - dịch vụ
	Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu nhà khách.
	Khu phức hợp Bãi Trường

	
	Nhà khách Bình Phước
	Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc

	
	Khu dân cư hỗ hợp Đông Sơn-Phú Quốc.
	Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc

	
	Khu nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch giải trí phức hợp
	Xã Cửa Cạn

	
	Trung tâm huấn luyện thể thao quốc tế và Trường đua tại Đường Bào 
	ấp Đường Bào, Dương  Tơ.

	
	DLST, tham quan sinh cảnh đặc trưng động thực vật VQG Phú Quốc (còn khu 422,69ha chưa cấp)
	Hàm Rồng; Rạch Tràm, Bãi Thơm

	
	BV Gây trồng Rừng, Bảo tồn tài nguyên biển, san hô kết hợp Du lịch sinh thái (Trong đó: 30,32ha diện tích thuê đất rừng phòng hộ và 31,8ha diện tích mặt nước)
	 Phía Nam Bãi Vòng,  Hàm Ninh

	
	Khu du lịch Hương Toàn- Resort
	Cửa Dương

	
	Khu trang trại nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái Làng Văn.
	Ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh

	
	Khu Nông nghiệp cao kết hợp điểm tham quan du lịch Phú Hưng
	Rạch Hàm, xã Hàm Ninh

	
	khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái đạt chính
	Ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc

	
	Khu Dịch vụ Du lịch - Nhà vườn Nghiệp Liên
	Ấp Gành Dầu xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc

	
	Khu trang trại sinh thái Ngôi Nhà Xanh
	Tổ 4, ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, PQ

	
	Khu trang trại Nông nghiệp kỹ thuật cao kết hợp du lịch sinh thái
	Ấp Suối Cát, xã Cửa Dương

	
	Khu vườn cây xanh cảnh quan đô thị kết hợp làm điểm tham quan và mua sắm các sản phẩm nông nghiệp làng nghề địa phương.
	Ấp Gành Dầu xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc

	
	Khu trồng rau sạch, trồng tiêu, xây dựng vườn cây xanh cảnh quan đô thị, kết hợp làm du lịch, tham quan và mua sắm các sản phẩm nông nghiệp làng nghề
	Ấp Gành Dầu xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc

	
	Khu du lịch sinh thái và biệt thự nhà vườn cao cấp Đồi Hoa Sim 
	Dương Tơ

	
	Khu đô thị Sonasea Residences 2 (Khu DC cao cấp
Đường Bào)
	Suối Lớn, Dương Tơ

	
	Khu du lịch Blue Resort.
	Ấp Chuồng Vích, Gành Dầu, PQ

	
	Khu dân cư phía Nam Rạch Cửa Cạn
	Cửa Cạn

	
	Khu dân cư Phú Quốc Housing
	Dương Tơ

	
	Khu Đô thị The Glane
	Ấp suối Đá, xã Dương Tơ.

	
	Khu ở DVDL và làng nghề truyền thống Việt Anh
	KDC Nông thôn và TT xã 
 Gành Dầu

	
	Trung tâm thương mại nhà hàng, khách sạn, resort cao cấp Gành Dầu
	Ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu

	
	Khu Biệt thự cao cấp tại xã Cửa Dương
	Ấp Gành Gió và ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc

	
	Khu dân cư du lịch Làng nghề Gành Dầu
	Ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

	
	Khu dân cư mật độ thấp T Q
	Ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyên Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

	
	Khu dân cư, tái định cư và nhà ở xã hội Cửa Cạn
	Xã Cửa Cạn

	
	Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences
	Khu phức hợp Bãi Trường 

	
	Khu dân cư Quốc tế
	Ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh.

	
	Khu Biệt thự cao cấp Village Búng Gội
	Ấp Gành Gió và ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc

	
	Tổ hợp Thương mại, nhà ở biệt thự Capital Complex
	Xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc.

	
	Khu Đô thị Cao cấp Dương Đông
	Xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc.

	
	Park Hill Village Phú Quốc
	Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương

	
	Khu dân cư cao cấp Phú Quốc Botanic Garden
	Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương

	
	Khu Đô thị Phức hợp Đồng Tâm Group
	xã Cửa Dương

	
	Khu dân cư Phú Việt
	xã Cửa Dương

	
	Khu Đô thị An Linh
	xã Cửa Dương

	
	Khu dân cư cao cấp Búng Gội
	Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương

	
	Khu dân cư cao cấp Cây Kè-Gành Gió
	Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương

	
	Khu Dân cư Khánh Hiệp Phú Quốc
	Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc

	
	Khu dân cư, làng nghề và trung tâm xã Hàm Ninh
	Hàm Ninh

	
	Khu dân cư Thiên Đô Phú Quốc
	xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc

	
	Khu Biệt thự Phức hợp Rusco-Phú Quốc (dịch vụ du lịch).
	Xã Cửa Cạn

	
	Khu dân cư đô thị cao cấp
	Xã Cửa Cạn

	
	Đầu tư xây dựng Khu dân cư Cửa Cạn Suncity Phú Quốc
	 Cửa Cạn

	
	Khu dân cư cao cấp cửa Cạn
	xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc

	
	Khu dịch vụ du lịch
	Xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc.

	
	Khu dân cư và Đô thị Suối Lớn 59,7ha
	Dương Tơ

	
	khu bảo vệ, gây trồng rừng và khai thác du lịch sinh thái biển – trung son sea view resort.
	Suối Lớn, Dương Tơ

	RẠCH GIÁ - KIÊN HẢI

	
	Cụm khách sạn, nhà hàng, mua bán đồ lưu niệm (tiêu chuẩn khách sạn 3 sao).
	Lô 11

	
	KD siêu thị tổng hợp và các dịch vụ.
	Lô 12 + 3

	HÀ TIÊN - KIÊN LƯƠNG

	
	KD Nhà hàng, nhà nghỉ và các dịch vụ giải trí.
	KDL Mũi Nai, phường Pháo Đài, Tp. Hà Tiên

	
	Dịch vụ du lịch.
	Núi Tà Bang, phường Pháo Đài, Tx.HTiên

	
	Khu đô thị dịch vụ nghỉ dưỡng
	Ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức, TX Hà Tiên

	
	Đảo Công viên văn hóa và làng sinh thái Đông Hồ
	phường Đông Hồ, TX Hà Tiên

	
	Khách sạn Green Hotel
	Lô B3, trung tâm Thương mại Trần Hầu, phường Bình San, Tp. Hà Tiên.

	
	Khu DLST hòn Kiến Vàng
	hòn Kiến Vàng, ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương

	
	Khu du lịch sinh thái Bãi Chén
	Ấp 1, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh KG

	II
	Các khu quy hoạch mới
	

	
	Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên toàn tỉnh Kiên Giang
	Toàn tỉnh

	
	Truyền thông, quảng bá du lịch Kiên Giang trên các kênh trực tuyến như website, youtube, bài đăng,…
	Toàn tỉnh

	
	Tổ chức, đăng cai các sự kiện du lịch theo mùa, theo khu vực, quốc gia. Tổ chức ngày hội du lịch Kiên Giang, du lịch biển tại các tỉnh thành và quốc gia khác
	Toàn tỉnh

	
	Triển khai đề án xây dựng du lịch thông minh tại Kiên Giang
	Toàn tỉnh

	
	Tham gia các hội chợ, hội nghị xúc tiến du lịch ở các tỉnh thành
	Toàn tỉnh

	
	Tổ chức các cuộc thi thiết kế logo, bài viết, cá nhân tiêu biểu,… cho du lịch Kiên Giang
	Toàn tỉnh

	
	Tổ chức định kỳ các hội thi tay nghề, sản phẩm du lịch 
	Toàn tỉnh

	
	Cải tạo nâng cấp tuyến đường khai thác loại hình du lịch trải nghiệm, homestay
	Toàn tỉnh

	
	Hỗ trợ tổ chức phát triển lễ hội truyền thống tại Kiên Giang
	Toàn tỉnh

	
	Xây dựng đề án kế hoạch hành động phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Kiên Giang
	Toàn tỉnh

	
	Đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, như lễ hội, làng nghề, nhạc cụ, ẩm thực,…
	Toàn tỉnh

	
	Hỗ trợ thành lập công ty du lịch lữ hành
	Toàn tỉnh

	
	Hỗ trợ phát triển du lịch biển đảo, tàu du lịch,…
	Toàn tỉnh

	
	Đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế
	Toàn tỉnh

	
	Đầu tư biển báo, bảng thông tin đa ngôn ngữ, thông minh
	Toàn tỉnh

	
	Trung tâm hỗ trợ du lịch
	4 trung tâm du lịch chính ở 4 trung tâm cụm du lịch.

	Phú Quốc

	
	Trung tâm hợp tác quốc tế về văn học nghệ thuật
	Phú Quốc

	
	Khu du lịch sinh thái
	Phú Quốc

	
	Khu du lịch làng nghề
	Hàm Ninh

	
	Bến du thuyền cruise ship
	Cảng An Thới 

	
	Bến Du thuyền hạng sang
	Bãi Khem tới mũi Ông Đội (Yacht Harbor)

	
	Khu Nông nghiệp cao kết hợp điểm tham quan du lịch sinh thái
	Rạch Hàm, xã Hàm Ninh

	
	Trung tâm triễn lãm 
	Trung Tâm Dương Đông (Khu vực Bãi Trường)

	Hà Tiên – Kiên Lương và phụ cận

	
	Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch tâm linh ở Hà Tiên
	Hà Tiên

	
	Khu du lịch Hòn Phụ Tử
	Huyện Kiên Lương

	
	Khu du lịch Resort nghỉ dưỡng Bãi Bằng
	Phường Pháo Đài, TP.Hà Tiên

	
	Khu du lịch sinh thái Bãi Tà Lu
	Phường Mỹ Đức, TP.Hà Tiên

	
	Khu du lịch sinh thái Đầm Đông Hồ
	Phường Đông Hồ, TP.Hà Tiên

	
	Khu du lịch Mũi Nai
	Phường Pháo Đài, TP.Hà Tiên

	
	Khu du lịch sinh thái biển thuộc quần đảo Hải tặc
	Xã Tiên Hải, TP.Hà Tiên

	
	Khu nghỉ dưỡng thương mại – dịch vụ cao cấp Núi Đèn
	Phường Pháo Đài, TP.Hà Tiên

	
	Khu du lịch resort nghĩ dưỡng cap cấp Bãi Nò
	Phường Pháo Đài, TP.Hà Tiên

	
	Bảo tàng di tích lịch sử - văn hoá
	TP. Hà Tiên

	Rạch Giá – Kiên Hải và phụ cận

	
	Đổi mới hoạt động trưng bày, tham quan tại bảo tàng Kiên Giang
	Rạch Giá

	
	Bến thuỷ phi cơ
	Khu lấn biển Rạch Giá, Nam Du, Lại Sơn

	
	Botanic Garden 
	Khu lấn biển (Rạch Giá)

	
	Khu du lịch Hòn Nồm
	Xã An Sơn, huyện Kiên Hải

	
	Khu du lịch Hòn Ông
	Xã An Sơn, huyện Kiên Hải

	
	Khu du lịch Bãi Bấc
	Xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải

	
	Khu du lịch Đuôi Hà Bá
	Xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải

	
	Khu du lịch Hòn Bờ Đập
	Xã Nam Du, huyện Kiên Hải

	
	Khu du lịch Bãi Bàn
	Ấp Bãi Bắc, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải

	
	Khu du lịch nông thôn kết hợp gia tăng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp cây khóm và thuỷ sản
	Cù Lao Tắc Cậu

	
	Khu du lịch Hòn Dầu
	Xã Nam Du, huyện Kiên Hải

	U Minh Thượng và phụ cận

	
	Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái U Minh Thượng
	U Minh Thượng

	
	Triển khai dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy khu di tích lịch sử cách mạng U Minh Thượng
	U Minh Thượng

	
	Khu du lịch sinh thái vườn quốc gia U Minh Thượng
	Huyện U Minh Thượng

	
	Đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối phát triển du lịch huyện Vĩnh Thuận
	Vĩnh Thuận

	
	Đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối phát triển du lịch huyện An Minh
	An Minh

	
	Khu dược liệu và du lịch chữa bệnh kết hợp nghỉ dưỡng
	Đất nông nghiệp khu vực Xã Minh Thuận, U Minh Thượng (đoạn dọc quốc lộ 63)

	
	Khu du lịch lịch sử - văn hoá – Xếp Ba Tàu
	Ngã ba Sông Cái Lớn, Xếp Ba Tàu, Ấp Phước Tân, Xã Vĩnh Phước, Huyện Gò Quao

	TT
	Tên khu quy hoạch
	Địa điểm

	I
	Cụm Phú Quốc và phụ cận

	1
	Trung tâm hợp tác quốc tế về văn học nghệ thuật
	TP. Phú Quốc

	2
	Các Khu du lịch sinh thái, làng nghề
	TP. Phú Quốc

	3
	Khu du lịch làng nghề
	Hàm Ninh, TP. Phú Quốc

	4
	Bến du thuyền cruise ship
	Cảng An Thới 

	5
	Bến Du thuyền hạng sang
	Bãi Khem tới mũi Ông Đội (Yacht Harbor)

	6
	Khu Nông nghiệp cao kết hợp điểm tham quan du lịch sinh thái
	Rạch Hàm, xã Hàm Ninh

	7
	Trung tâm triển lãm 
	Trung Tâm Dương Đông (Khu vực Bãi Trường)

	8
	Bến thủy phi cơ
	TP, Phú Quốc

	II
	Cụm Hà Tiên – Kiên Lương và phụ cận

	9
	Các dự án hạ tầng du lịch tâm linh ở Hà Tiên
	Thành phố Hà Tiên

	10
	Khu du lịch Hòn Phụ Tử
	Huyện Kiên Lương

	11
	Khu du lịch Resort nghỉ dưỡng Bãi Bằng
	Phường Pháo Đài, TP.Hà Tiên

	12
	Khu du lịch sinh thái Bãi Tà Lu
	Phường Mỹ Đức, TP.Hà Tiên

	13
	Khu du lịch sinh thái Đầm Đông Hồ
	Phường Đông Hồ, TP.Hà Tiên

	14
	Khu du lịch Mũi Nai
	Phường Pháo Đài, TP.Hà Tiên

	15
16
	Khu du lịch sinh thái biển thuộc quần đảo Hải tặc
	Xã Tiên Hải, TP.Hà Tiên

	17
	Khu nghỉ dưỡng thương mại – dịch vụ cao cấp Núi Đèn
	Phường Pháo Đài, TP.Hà Tiên

	18
	Khu du lịch resort nghĩ dưỡng cap cấp Bãi Nò
	Phường Pháo Đài, TP.Hà Tiên

	19
	Bảo tàng di tích lịch sử - văn hoá
	TP. Hà Tiên

	III
	Cụm Rạch Giá và phụ cận
	

	20
	Bến thuỷ phi cơ
	Khu lấn biển Rạch Giá, Nam Du, Lại Sơn

	21
	Botanic Garden 
	Khu lấn biển (Rạch Giá)

	22
	Khu du lịch Hòn Nồm, Hòn Ông
	Xã An Sơn, huyện Kiên Hải

	23
	Khu du lịch Bãi Bấc, Bãi Bàn
	Xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải

	24
	Khu du lịch Đuôi Hà Bá
	Xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải

	25
	Khu du lịch Hòn Bờ Đập, Hòn Dầu
	Xã Nam Du, huyện Kiên Hải

	26
	Khu du lịch nông thôn kết hợp gia tăng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp cây khóm và thuỷ sản
	Cù Lao Tắc Cậu

	IV
	Cụm U Minh Thượng và phụ cận

	27
	Khu du lịch sinh thái U Minh Thượng
	Huyện U Minh Thượng

	28
	Tu bổ, phục hồi và phát huy khu di tích lịch sử cách mạng U Minh Thượng
	Huyện U Minh Thượng

	29
	Khu du lịch sinh thái vườn quốc gia U Minh Thượng
	Huyện U Minh Thượng

	30
	Đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối phát triển du lịch huyện Vĩnh Thuận
	Huyện Vĩnh Thuận

	31
	Đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối phát triển du lịch huyện An Minh
	Huyện An Minh

	32
	Khu dược liệu và du lịch chữa bệnh kết hợp nghỉ dưỡng
	Đất nông nghiệp khu vực Xã Minh Thuận, U Minh Thượng (đoạn dọc quốc lộ 63)

	33
	Khu du lịch lịch sử - văn hoá – Xếp Ba Tàu
	Ngã ba Sông Cái Lớn, Xếp Ba Tàu, ấp Phước Tân, xã Vĩnh Phước, huyện Gò Quao
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	TT
	Tên vùng/tiểu vùng
	Ký hiệu

	I
	Vùng bảo vệ nghiêm ngặt
	C

	1
	Nội thành, nội thị của các đô thị: đô thị loại II (thành phố Rạch Giá, Phú Quốc), đô thị loại III (thành phố Hà Tiên)
	

	2
	Nguồn nước mặt gồm các sông, suối, kênh rạch như kênh Vĩnh Tế, kênh Rạch Giá - Long Xuyên, kênh Cái Sắn, sông Cái Lớn, sông Cái Bé, hồ Dương Đông[footnoteRef:1]…. Ngoài ra, còn có thêm các trạm cấp nước như: [1:  Ban hành kèm theo phụ lục thuộc Quyết định số 1798/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang ngày 21/07/2021.] 

- Trạm cấp nước Thứ Bảy - xã Đông Thái, huyện An Biên;
- Trạm cấp nước Thuận Hòa - xã Thuận Hòa, huyện An Minh;
- Trạm cấp nước Đông Hòa - Xã Đông Hòa, huyện An Minh;
- Trạm cấp nước Xà Xiêm - Xã Bình An, huyện Châu Thành;
- Trạm cấp nước Thới Quản - Xã Thới Quản, huyện Gò Quao;
- Trạm cấp nước Vĩnh Phước B - Xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao;
- Trạm cấp nước Bình Giang + Hồ trữ (60.000 m3) - Xã Bình Giang, huyện Hòn Đất;
- Trạm cấp nước Mỹ Phước  - Xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất;
- Trạm cấp nước Hòn Tre - Xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải;
- Trạm cấp nước Rạch Đông - Xã Bình Trị, huyện Kiên Lương;
- Trạm cấp nước Giang Thành - Xã Tân khánh Hòa, huyện Giang Thành;
- Trạm cấp nước Cửa Cạn - Xã Cửa Cạn, TP. Phú Quốc;
- Trạm cấp nước Tân Hiệp A - Xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp.
	

	3
	Đất rừng phòng hộ toàn tỉnh với diện tích 26.481 ha
	

	4
	Rừng đặc dụng với diện tích 39.297 ha
	

	5
	Vườn Quốc Gia U Minh Thượng với diện tích vùng lõi là 8.038 ha
	

	6
	Vườn Quốc gia Phú Quốc với 29.596,00 ha
	

	7
	Khu Bảo tồn biển Phú Quốc với 40.909,47 ha
	

	8
	Núi đá vôi Kiên Lương với diện tích 929,1 ha
	

	9
	Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Phú Mỹ với tổng diện tích trên 957,86 ha
	

	10
	Đầm Đông Hồ với diện tích tự nhiên 1597 ha
	

	11
	Khu DTTN Hòn Chông với diện tích 964,7 ha
	

	12
	Trạm cứu hộ Động vật hoang dã Hòn Me có diện tích 3 ha
	

	13
	Cơ sở bảo tồn Vinpearl Safari Phú Quốc với diện tích 498 ha
	

	II
	Vùng hạn chế phát thải 
	R

	1
	Vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt trên
	

	2
	HST rừng ngập mặn có diện tích khoảng 57,02 ha
	

	3
	HST rừng tràm ngập nước có diện tích 5.694,53 ha, phân bố chủ yếu trên địa bàn của 2 huyện An Minh, U Minh Thượng và TP. Phú Quốc
	

	4
	Khu dân cư tập trung nông thôn; nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V như huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, Vĩnh Thuận, Kiên Hải, U Minh Thượng, Giang Thành
	

	5
	Vùng rừng sản xuất: 5.913 ha
	

	6
	Khu vực khai thác khoáng sản gồm các mỏ khai thác khoáng sản thuộc huyện Kiến Lương, Hòn Đất, Gò Quao, Hà Tiên, Rạch Giá … và thành phố Phú Quốc
	

	7
	Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh gồm KCN Thạnh Lộc và KCN Thuận Yên, khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Hà Tiên, CCN Kiên Lương – Ba Hòn – Hòn Chông, CCN Tắc Cậu, CCN Vĩnh Hòa Hưng Nam. Các cơ sở sản xuất công nghiệp nhỏ lẻ phân bố phân tán tại nhiều nơi, như An Thới, Đảo Nam Du, Hòn Tre, Xẻo Nhàu, Hà Tiên,  Thị trấn Hòn Đất, Thị trấn Tân Hiệp…
	

	8
	Làng nghề truyền thống tại 07 huyện: Châu Thành, Tân Hiệp, Gò Quao, Giồng Riềng, Giang Thành, Kiên Hải và thành   phố Rạch Giá.
	

	III
	Vùng khác
	D

	1
	Vùng bảo vệ môi trường khác, bao gồm: toàn bộ phần diện tích còn lại của tỉnh nằm bên ngoài Vùng bảo vệ môi trường nghiêm ngặt và Vùng hạn chế phát thải đã được nêu ở trên.
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	TT
	Danh mục/địa phương
	Tổng số (điểm)
	Trong đó

	
	
	
	Hiện có
	Bổ sung mới

	I
	Môi trường nước mặt
	
	
	

	I.1
	Trạm quan trắc nền
	
	
	

	I.2
	Trạm quan trắc tác động
	
	
	

	1
	Nước mặt lục địa
	49
	49
	

	2
	Nước biển ven bờ
	26
	26
	

	3
	Nước nuôi trồng thủy sản
	7
	7
	

	I.3
	Trạm quan trắc xu hướng
	
	
	

	II
	Môi trường nước dưới đất
	
	
	

	II.1
	Trạm quan trắc nền
	
	
	

	II.2
	Trạm quan trắc tác động
	16
	16
	

	III
	Môi trường không khí xung quanh
	
	
	

	III.1
	Trạm quan trắc nền
	
	
	

	III.2
	Trạm quan trắc tác động
	
	
	

	1
	Quan trắc khu vực đô thị
	39
	34
	5

	2
	Quan trắc khu vực sản xuất tập trung
	7
	7
	

	IV
	Môi trường đất
	
	
	

	IV.1
	Trạm quan trắc nền
	
	
	

	IV.2
	Trạm quan trắc tác động
	
	
	

	1
	Khu vực sản xuất nông nghiệp
	10
	10
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	STT
	Danh mục
	Địa điểm

	I
	Quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng

	I.1
	Danh mục xây dựng mới nghĩa trang đô thị

	
	NTND Thành phố Rạch Giá- Hòn Đất
	Xã Mỹ Lâm – huyện Hòn Đất

	
	NTND huyện Giang Thành
	Ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ

	
	NTND huyện Tân Hiệp
	Ấp Đông Lộc,Xã Thạnh Đông

	
	NTND huyện Châu Thành
	Ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa

	
	NTND huyện Giồng Riềng
	Ấp Vĩnh Hòa – TT GiồngRiềng

	
	NTND huyện mới Thạnh Hưng
	Ấp Hòa An B, xã Ngọc Hòa

	
	NTND  huyện Gò Quao
	Ấp An Hòa - xã Định An

	
	NTND huyện U Minh Thượng
	Ấp Cây Bàng xã Vĩnh Hòa

	
	NTND huyện Kiên Hải
	Xã Hòn Tre

	
	NTND TP Phú Quốc
	Xã Hàm Ninh

	I.2
	Danh mục các nghĩa trang mở rộng khu vực huyện, thị xã

	
	NTND TP. Hà Tiên
	P. Pháo Đài - TP Hà Tiên

	
	NTND huyện Kiên Lương
	Ấp Ba Núi, Xã Bình An

	
	NTND Huyện An Biên
	Ấp Đông Thành,xã Đông Thái

	
	NTND Huyện An Minh
	Ấp 11A, xã Đông Hưng B

	
	NTND Huyện Vĩnh Thuận
	Ấp Bờ Xáng, xã Vĩnh Thuận

	I.3
	Danh mục các nghĩa trang định hướng mở rộng khu vực nông thôn 

	
	HUYỆN CHÂU THÀNH

	
	NTND xã Giục Tượng, H. Châu Thành
	Ấp Tân Bình, xã Giục Tượng, H. Châu Thành

	
	NTND liên xã Vĩnh Hòa Phú – Vĩnh Hòa Hiệp, H. Châu Thành
	Ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Phú – Vĩnh Hòa Hiệp, H. Châu Thành

	
	HUYỆN GIỒNG RIỀNG

	
	NTND xã Bàn Thạnh, H. Giồng Riềng
	Ấp Tà Yếm, xã Bàn Thạnh, H. Giồng Riềng

	
	NTND xã Thạnh Bình, H. Giồng Riềng
	Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Bình, H. Giồng Riềng

	
	NTND xã Thạnh Hưng, H. Giồng Riềng
	Ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Hưng, H. Giồng Riềng

	
	NTND xã Thạnh Lộc, H. Giồng Riềng
	Ấp Thạnh An, xã Thạnh Lộc, H. Giồng Riềng

	
	NTND xã Ngọc Chúc, H. Giồng Riềng
	Ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc, H. Giồng Riềng

	
	NTND xã Ngọc Thành, H. Giồng Riềng
	Ấp Kênh Xuôi, xã Ngọc Thành, H. Giồng Riềng

	
	NTND xã Hòa Lợi, H. Giồng Riềng
	Ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Lợi, H. Giồng Riềng

	
	HUYỆN AN MINH

	
	NTND xã Đông Hòa, H. An Minh
	Ấp Hòa Đông, xã Đông Hòa, H. An Minh

	
	HUYỆN VĨNH THUẬN

	
	NTND xã Tân Thuận, H. Vĩnh Thuận
	Ấp Kênh 2A, xã Tân Thuận, H. Vĩnh Thuận

	II
	Khu xử lý chất thải rắn tập trung

	II.1
	Trạm trung chuyển

	
	Trạm trung chuyển Đông Hồ 
	Khu phố III, phường Đông Hồ, TP. Hà Tiên.

	
	Trạm trung chuyển chất thải rắn thị trấn
	Ấp Sư Nam, thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất.

	
	Trạm trung chuyển chất thải rắn thị trấn
	Kênh 9, thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp.

	
	Trạm trung chuyển chất thải rắn Bình An
	Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Huyện Châu Thành.

	
	Trạm trung chuyển chất thải rắn Vĩnh Hòa Hưng Nam
	Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Huyện Gò Quao.

	
	Trạm trung chuyển chất thải rắn Đông Thái
	Xã Đông Thái, Huyện An Biên

	
	Trạm trung chuyển chất thải rắn Đông Hưng B
	Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh.

	
	Trạm trung chuyển chất thải rắn Bình Minh
	Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận.

	II.2
	Nhà máy xử lý rác

	1
	Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn huyện Hòn Đất
	Xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất

	2
	Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn huyện Giồng Riềng
	Xã Long Thạnh, - huyện Giồng Riêng

	3
	Nhà máy xử lý rác thải bãi Bổn 
	Xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc

	4
	Nhà máy xử lý rác Huyện Kiên Lương
	Khu phố 8 Thước,  - thị trấn Kiên Lương

	5
	Nhà máy xử lý rác Huyện Giang Thành
	Xã Phú Mỹ,  - huyện Giang Thành

	6
	Hòn Chông, – Kiên Lương 
	Xã Bình An, huyện  Kiên Lươnghuyện Kiên Lương 

	II.3
	Lò đốt

	
	Lò đốt Xã Sơn Hải- huyện Kiên Lương
	Xã Sơn Hải- huyện Kiên Lương

	
	Lò đốt Xã Hòn Nghệ - Kiên Lương
	Xã Hòn Nghệ - Kiên Lương

	
	Lò đốt Xã Hòn Tre – Kiên Hải
	Xã Hòn Tre – Kiến Hải 

	
	Lò đốt ấp An Bình- Xã Nam Du – Kiên Hải
	Ấp An Bình- Xã Nam Du – Kiên Hải 

	
	Lò đốt ấp Hòn Mấu- Xã Nam Du – Kiên Hải
	Ấp Hòn Mấu- Xã Nam Du – Kiên Hải

	
	Lò đốt  Xã Thổ Châu – Phú Quốc
	Xã Thổ Châu – Phú Quốc

	
	Lò đốt Xã Hòn Thơm – Phú Quốc
	Xã Hòn Thơm – Phú Quốc
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	STT
	Tên trụ sở, doanh trại PCCC
	Nội dung ưu tiên đầu tư

	I
	Các phòng trực thuộc
	

	1
	Đội PCCC&CHCN - Thành phố Hà Tiên
	 

	2
	Đội PCCC&CHCN - Thành phố Phú Quốc
	 

	3
	Đội PCCC&-CNCH khu Kiên Lương
	 

	4
	Đội PCCC&-CNCH tại huyện An Biên
	 

	II
	Tại các khu kinh tế
	

	5
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên
	 

	6
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên
	 

	III
	Tại các khu công nghiệp
	

	7
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại KCN Xẻo Rô
	 

	8
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại KCN Thuận Yên
	 

	9
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại KCN Thạnh Lộc
	 

	10
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại KCN Tắc Cậu
	 

	11
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại KCN Kiên Lương II
	 

	IV
	Tại các cụm công nghiệp (≥50ha)
	

	12
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại CCN Hà Giang
	 

	13
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại CCN Vĩnh Hoà Hưng Nam
	 

	14
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại CCN Cái Tư
	 

	15
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại CCN Bình Sơn
	 

	16
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại CCN Thạnh Phú
	 

	17
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại CCN Thạnh Trị
	 

	18
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại CCN Kiên Lương
	 

	19
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại CCN Thạnh Hưng
	 

	20
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại CCN Vĩnh Phong
	 

	21
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại CCN Hàm Ninh
	 

	V
	Tại điểm dừng chân các đường cao tốc
	

	22
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại đường CT Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu
	 

	23
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại đường CT Lộ Tẻ - Rạch Sỏi
	 

	24
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại đường CT Cần Thơ - Cà Mau
	 

	VI
	Tại các sân bay, cảng hàng không
	

	25
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại sân bay Rạch Giá
	 

	26
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại sân bay Phú Quốc
	 

	VII
	Tại các khu, cảng biển
	

	27
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại khu bến Rạch Giá
	 

	28
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại khu bến cảng biển Nam Du
	 

	29
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại khu bến Hòn Chông
	 

	30
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại khu bến cảng Bãi Vòng
	 

	31
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại khu bến cảng An Thới
	 

	32
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại khu bến Bình Trị - Kiên Lương
	 

	33
	Trụ sở làm việc lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC&CNCH tại khu bến Phú Quốc
	 

	VIII
	Khối công an cấp Huyện (Thành phố trực thuộc Tỉnh, Quận, Thị xã và các huyện)
	

	34
	Đội CC-CNCH phường Vĩnh Quang (thuộc phòng PC07)
	 

	35
	Đội PCCC&CNCH Nam Rạch Giá (thuộc phòng PC07)
	 

	36
	Đội CC-CNCH trên sông thuộc PC07
	 

	37
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH CA TP. Hà Tiên
	 

	38
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH An Thới, CA TP. Phú Quốc
	 

	39
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH Thổ Chu
	 

	40
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH khu vực Phú Quốc, CA TP. Phú Quốc (PC07)
	 

	41
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH CAH Giồng Riềng
	 

	42
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH Tây Sông Hậu (PC07)
	 

	43
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH CAH Gò Quao
	 

	44
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH CAH Vĩnh Thuận
	 

	45
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH CAH Kiên Hải
	 

	46
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH Nam Du
	 

	47
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH CAH An Sơn
	 

	48
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH CAH Lại Sơn
	 

	49
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH huyện Kiên Lương
	 

	50
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH khu vực Kiên Lương (thuộc PC07)
	 

	51
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH CAH Châu Thành
	 

	52
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH CAH Hòn Đất
	 

	53
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH CAH An Minh
	 

	54
	Đội PCCC&CNCHPCCC-CNCH CAH An Biên
	 

	55
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH CAH Tân Hiệp
	 

	56
	Đội PCCC&CNCHPCCC-CNCH CAH U Minh Thượng
	 

	57
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH CAH Giang Thành
	 

	58
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH CAH Thạnh Hưng
	 

	59
	Đội PCCC&CNCH PCCC-CNCH CAH Sóc Xoài
	 


[bookmark: _Toc102143830][bookmark: _Toc113264020]


[bookmark: _Toc116345291]Phụ lục 19: Danh mục các khu Bảo vệ, thăm dò, khai thác
và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030
	STT
	Địa điểm quy hoạch
	Số lượng khu

	I
	Đá xây dựng
	4

	1
	Núi Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất
	1

	2
	Núi Sơn Trà, xã Bình An, huyện Kiên Lương
	1

	3
	Núi Trà Đuốc Lớn, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương
	1

	4
	Núi Trà Đuốc Nhỏ, xã Bình An, huyện Kiên Lương
	1

	II
	Đá vôi
	10

	1
	Núi Túc Khối, xã Dương Hoà, huyện Kiên Lương
	1

	2
	Núi Cà Đa, xã Hoà Điền, huyện Kiên Lương
	1

	3
	Núi Nhà Vô, xã Hoà Điền, huyện Kiên Lương
	1

	4
	Núi Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương
	1

	5
	Núi Bnumpo Lớn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương
	1

	6
	Núi Blumpô nhỏ, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương
	1

	7
	Núi Nhỏ, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương 
	1

	8
	Núi Lò Vôi Lớn, xã Bình An, huyện Kiên Lương 
	1

	9
	Núi Lò Vôi Nhỏ, xã Bình An, huyện Kiên Lương 
	1

	10
	Núi Bnumcha, xã Bình An, huyện Kiên Lương
	1

	III
	Đá cát kết
	1

	1
	Km13, Tỉnh lộ 46, xã Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc
	1

	IV
	Sét gạch ngói
	19

	1
	Ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành
	1

	2
	Xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành
	1

	3
	Ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành
	1

	4
	Ấp Tân Thành, xã Tân Khánh Hoà, huyện Giang Thành
	1

	5
	Ấp Đồng Cừ, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành
	1

	6
	Ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành
	1

	7
	Ấp Mẹt Lung, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành
	1

	8
	Ấp Mới, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành
	1

	9
	Ấp Thạch Động, xã Mỹ Đức, Thành phố Hà Tiên
	1

	10
	Ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, Thành phố Hà Tiên
	1

	11
	Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương 
	1

	12
	Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất
	1

	13
	Xã Vĩnh Hoà Hưng Nam, huyện Gò Quao
	1

	14
	Thị trấn Gò Quao, Gò Quao
	1

	15
	Đường Cày, huyện Gò Quao
	1

	16
	Thới An, huyện Gò Quao
	1

	17
	Định Hoà, huyện Gò Quao
	1

	18
	Thới Quản, huyện Gò Quao
	1

	19
	Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao
	1

	V
	Vật liệu san lấp trên đất liền
	2

	1
	Núi Nhọn, xã Thuận Yên, Thành phố Hà Tiên
	1

	2
	Núi Mây, xã Dương Hoà, huyện Kiên Lương
	1

	VI
	Vật liệu san lấp từ biển
	18

	1
	Tô Châu, phường Tô Châu, Thành phố Hà Tiên
	1

	2
	Thuận Yên 1, xã Thuận Yên, Thành phố Hà Tiên
	1

	3
	Thuận Yên 2, xã Thuận Yên, Thành phố Hà Tiên
	1

	4
	Thuận Yên 3, xã Thuận Yên, Thành phố Hà Tiên
	1

	5
	Mỹ Đức, xã Mỹ Đức, Thành phố Hà Tiên
	1

	6
	Vịnh Ba Hòn, huyện Kiên Lương
	1

	7
	Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, PQ
	1

	8
	Phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá
	1

	9
	Khu Du lịch Hạ Long, thành phố Rạch Giá
	1

	10
	Khu lấn biển Đảo Hải Âu, thành phố Rạch Giá
	1

	11
	Khu lấn biển Tây Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá
	1

	12
	Ven biển xã Bình Giang, huyện Hòn Đất
	1

	13
	Ven biển xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất
	1

	14
	Ven biển xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất
	1

	15
	Biển Bắc Hòn Tre, huyện Kiên Hải
	1

	16
	Ven Bãi Bắc, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải
	1

	17
	Vật liệu san lấp từ Biển, Thành phố Hà Tiên
	1

	18
	Vật liệu san lấp từ Biển, khu vực huyện Kiên Lương
	1

	VII
	Than bùn (nguyên liệu phân bón)
	20

	1
	Ấp Trần Thệ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành
	1

	2
	Xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành 
	1

	3
	Ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành và ấp Rạch Vượt, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên
	1

	4
	Kênh K2 và kênh K3 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành
	1

	5
	Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương
	1

	6
	Lung Hoà Điền, xã Hoà Điền, huyện Kiên Lương 
	1

	7
	Kênh 7, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương
	1

	8
	Kênh Sáng và Kênh T5, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương
	1

	9
	Kênh KN3, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương
	1

	10
	Lâm trường Hòn Đất, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất
	1

	11
	Bình Giang, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất
	1

	12
	Kinh T5, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất
	1

	13
	Kênh Ninh Phước 2, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất
	1

	14
	Kênh Bao, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất
	1

	15
	Kênh Bao, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất
	1

	16
	Kênh 85B, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất
	1

	17
	Xã Vĩnh Hoà Hưng Bắc, huyện Gò Quao
	1

	18
	Xã Vĩnh Hoà Hưng Nam, huyện Gò Quao
	1

	19
	Xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao
	1

	20
	Xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao
	1

	
	TỔNG CỘNG TOÀN TỈNH
	74



	STT
	Địa điểm quy hoạch
	Số lượng khu

	I
	Đá xây dựng
	4

	1
	Núi Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất
	1

	2
	Núi Sơn Trà, xã Bình An, huyện Kiên Lương
	1

	3
	Núi Trà Đuốc Lớn, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương
	1

	4
	Núi Trà Đuốc Nhỏ, xã Bình An, huyện Kiên Lương
	1

	II
	Đá vôi
	10

	1
	Núi Túc Khối, xã Dương Hoà, huyện Kiên Lương
	1

	2
	Núi Cà Đa, xã Hoà Điền, huyện Kiên Lương
	1

	3
	Núi Nhà Vô, xã Hoà Điền, huyện Kiên Lương
	1

	4
	Núi Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương
	1

	5
	Núi Bnumpo Lớn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương
	1

	6
	Núi Blumpô nhỏ, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương
	1

	7
	Núi Nhỏ, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương 
	1

	8
	Núi Lò Vôi Lớn, xã Bình An, huyện Kiên Lương 
	1

	9
	Núi Lò Vôi Nhỏ, xã Bình An, huyện Kiên Lương 
	1

	10
	Núi Bnumcha, xã Bình An, huyện Kiên Lương
	1

	III
	Đá cát kết
	1

	1
	Km13, Tỉnh lộ 46, xã Dương Tơ, Tp. Phú Quốc
	1

	IV
	Sét gạch ngói
	12

	1
	Ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành
	1

	2
	Xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành
	1

	3
	Ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành
	1

	4
	Ấp Tân Thành, xã Tân Khánh Hoà, huyện Giang Thành
	1

	5
	Ấp Đồng Cừ, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành
	1

	6
	Ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành
	1

	7
	Ấp Mẹt Lung, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành
	1

	8
	Ấp Mới, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành
	1

	9
	Ấp Thạch Động, xã Mỹ Đức, TP. Hà Tiên
	1

	10
	Ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, Tp. Hà Tiên
	1

	11
	Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương 
	1

	12
	Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất
	1

	V
	Vật liệu san lấp trên đất liền
	2

	1
	Núi Nhọn, xã Thuận Yên, Tp. Hà Tiên
	1

	2
	Núi Mây, xã Dương Hoà, huyện Kiên Lương
	1

	VI
	Vật liệu san lấp từ biển
	18

	1
	Tô Châu, phường Tô Châu, Thành phố Hà Tiên
	1

	2
	Thuận Yên 1, xã Thuận Yên, Thành phố Hà Tiên
	1

	3
	Thuận Yên 2, xã Thuận Yên, Thành phố Hà Tiên
	1

	4
	Thuận Yên 3, xã Thuận Yên, Tp. Hà Tiên
	1

	5
	Mỹ Đức, xã Mỹ Đức, Tp. Hà Tiên
	1

	6
	Vịnh Ba Hòn, huyện Kiên Lương
	1

	7
	Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, PQ
	1

	8
	Phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá
	1

	9
	Khu Du lịch Hạ Long, thành phố Rạch Giá
	1

	10
	Khu lấn biển Đảo Hải Âu, thành phố Rạch Giá
	1

	11
	Khu lấn biển Tây Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá
	1

	12
	Ven biển xã Bình Giang, huyện Hòn Đất
	1

	13
	Ven biển xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất
	1

	14
	Ven biển xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất
	1

	15
	Biển Bắc Hòn Tre, huyện Kiên Hải
	1

	16
	Ven Bãi Bắc, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải
	1

	17
	Vật liệu san lấp từ Biển, Thành phố Hà Tiên
	1

	18
	Vật liệu san lấp từ Biển, khu vực huyện Kiên Lương
	1

	VII
	Than bùn (nguyên liệu phân bón)
	16

	1
	Ấp Trần Thệ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành
	1

	2
	Xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành 
	1

	3
	Ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành và ấp Rạch Vượt, xã Thuận Yên, Tp. Hà Tiên
	1

	4
	Kênh K2 và kênh K3 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành
	1

	5
	Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương
	1

	6
	Lung Hoà Điền, xã Hoà Điền, huyện Kiên Lương 
	1

	7
	Kênh 7, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương
	1

	8
	Kênh Sáng và Kênh T5, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương
	1

	9
	Kênh KN3, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương
	1

	10
	Lâm trường Hòn Đất, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất
	1

	11
	Bình Giang, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất
	1

	12
	Kinh T5, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất
	1

	13
	Kênh Ninh Phước 2, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất
	1

	14
	Kênh Bao, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất
	1

	15
	Kênh Bao, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất
	1

	16
	Kênh 85B, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất
	1

	
	 TỔNG CỘNG TOÀN TỈNH
	63





[bookmark: _Toc116345292]Phụ lục 20: Danh mục bản đồ quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030,                    tầm nhìn đến năm 2050
	STT
	TÊN BẢN ĐỒ
	Tỷ lệ

	1
	Bản đồ vị trí và các mối quan hệ của tỉnh
	1 : 250.000

	2
	Bản đồ hiện trạng điều kiện tự nhiên
	1 : 100.000

	3
	Bản đồ hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội
	1 : 100.000

	4
	Bản đồ hiện trạng phát triển khu công nghiệp
	1 : 100.000

	5
	Bản đồ hiện trạng phát triển cụm công nghiệp
	1 : 100.000

	6
	Bản đồ hiện trạng phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản
	1 : 100.000

	7
	Bản đồ hiện trạng phát triển dịch vụ
	1 : 100.000

	8
	Bản đồ hiện trạng phát triển du lịch
	1 : 100.000

	9
	Bản đồ hiện trạng phát triển văn hóa, thể thao
	1 : 100.000

	10
	Bản đồ hiện trạng phát triển giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp
	1 : 100.000

	11
	Bản đồ hiện trạng phát triển y tế
	1 : 100.000

	12
	Bản đồ hiện trạng phát triển an sinh xã hội
	1 : 100.000

	13
	Bản đồ hiện trạng hạ tầng viễn thông thụ động
	1 : 100.000

	14
	Bản đồ hiện trạng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn
	1 : 100.000

	15
	Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
	1 : 100.000

	16
	Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi
	1 : 100.000

	17
	Bản đồ hiện trạng phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải
	1 : 100.000

	18
	Bản đồ hiện trạng phát triển mạng lưới cấp điện tỉnh
	1 : 100.000

	19
	Bản đồ hiện trạng phát triển thông tin và truyền thông tỉnh
	1 : 100.000

	20
	Bản đồ hiện trạng môi trường, thiên nhiên và đa dạng sinh học
	1 : 100.000

	21
	Bản đồ hiện trạng thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên
	1 : 100.000

	22
	Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước
	1 : 100.000

	23
	Bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	1 : 100.000

	24
	Bản đồ hiện trạng phát triển khoa học và công nghệ
	1 : 100.000

	25
	Bản đồ hiện trạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và đối tượng đã được kiểm kê di tích
	1 : 100.000

	26
	Bản đồ đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng
	1 : 100.000

	27
	Bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn
	1 : 100.000

	28
	Bản đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng
	1 : 100.000

	29
	Bản đồ phương án phát triển dịch vụ
	1 : 100.000

	30
	Bản đồ phương án phát triển du lịch
	1 : 100.000

	31
	Bản đồ phương án phát triển văn hóa, thể thao
	1 : 100.000

	32
	Bản đồ phương án phát triển giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp
	1 : 100.000

	33
	Bản đồ phương án phát triển y tế
	1 : 100.000

	34
	Bản đồ phương án phát triển an sinh xã hội
	1 : 100.000

	35
	Bản đồ phương án phát triển khoa học và công nghệ
	1 : 100.000

	36
	Bản đồ phương án phát triển khu công nghiệp
	1 : 100.000

	37
	Bản đồ phương án phát triển cụm công nghiệp
	1 : 100.000

	38
	Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
	1 : 100.000

	39
	Bản đồ phương án phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải
	1 : 100.000

	40
	Bản đồ phương án phát triển mạng lưới cấp điện
	1 : 100.000

	41
	Bản đồ phương án phát triển thông tin và truyền thông
	1 : 100.000

	42
	Bản đồ phương án phát triển hạ tầng viễn thông thụ động
	1 : 100.000

	43
	Bản đồ phương án thoát nước xử lý chất thải rắn và nghĩa trang
	1 : 100.000

	44
	Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất
	1 : 100.000

	45
	Bản đồ phương án thăm dò khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên
	1 : 100.000

	46
	Bản đồ phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước
	1 : 100.000

	47
	Bản đồ phương án bảo vệ môi trường, thiên nhiên và đa dạng sinh học
	1 : 100.000

	48
	Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai, thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu
	1 : 100.000

	49
	Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng huyện
	1 : 100.000

	50
	Bản đồ vị trí các dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện
	1 : 100.000

	51
	Bản đồ chuyên đề (nếu có)
	

	STT
	TÊN BẢN ĐỒ
	Tỷ lệ

	1
	Bản đồ vị trí và các mối quan hệ của tỉnh
	1 : 250.000

	2
	Bản đồ hiện trạng điều kiện tự nhiên
	1 : 100.000

	3
	Bản đồ hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội
	1 : 100.000

	4
	Bản đồ hiện trạng phát triển khu công nghiệp
	1 : 100.000

	5
	Bản đồ hiện trạng phát triển cụm công nghiệp
	1 : 100.000

	6
	Bản đồ hiện trạng phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản
	1 : 100.000

	7
	Bản đồ hiện trạng phát triển dịch vụ
	1 : 100.000

	8
	Bản đồ hiện trạng phát triển du lịch
	1 : 100.000

	9
	Bản đồ hiện trạng phát triển văn hóa, thể thao
	1 : 100.000

	10
	Bản đồ hiện trạng phát triển giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp
	1 : 100.000

	11
	Bản đồ hiện trạng phát triển y tế
	1 : 100.000

	12
	Bản đồ hiện trạng phát triển an sinh xã hội
	1 : 100.000

	13
	Bản đồ hiện trạng hạ tầng viễn thông thụ động
	1 : 100.000

	14
	Bản đồ hiện trạng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn
	1 : 100.000

	15
	Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
	1 : 100.000

	16
	Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi
	1 : 100.000

	17
	Bản đồ hiện trạng phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải
	1 : 100.000

	18
	Bản đồ hiện trạng phát triển mạng lưới cấp điện tỉnh
	1 : 100.000

	19
	Bản đồ hiện trạng phát triển thông tin và truyền thông tỉnh
	1 : 100.000

	20
	Bản đồ hiện trạng môi trường, thiên nhiên và đa dạng sinh học
	1 : 100.000

	21
	Bản đồ hiện trạng thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên
	1 : 100.000

	22
	Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước
	1 : 100.000

	23
	Bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	1 : 100.000

	24
	Bản đồ hiện trạng phát triển khoa học và công nghệ
	1 : 100.000

	25
	Bản đồ hiện trạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và đối tượng đã được kiểm kê di tích
	1 : 100.000

	26
	Bản đồ đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng
	1 : 100.000

	27
	Bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn
	1 : 100.000

	28
	Bản đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng
	1 : 100.000

	29
	Bản đồ phương án phát triển dịch vụ
	1 : 100.000

	30
	Bản đồ phương án phát triển du lịch
	1 : 100.000

	31
	Bản đồ phương án phát triển văn hóa, thể thao
	1 : 100.000

	32
	Bản đồ phương án phát triển giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp
	1 : 100.000

	33
	Bản đồ phương án phát triển y tế
	1 : 100.000

	34
	Bản đồ phương án phát triển an sinh xã hội
	1 : 100.000

	35
	Bản đồ phương án phát triển khoa học và công nghệ
	1 : 100.000

	36
	Bản đồ phương án phát triển khu công nghiệp
	1 : 100.000

	37
	Bản đồ phương án phát triển cụm công nghiệp
	1 : 100.000

	38
	Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
	1 : 100.000

	39
	Bản đồ phương án phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải
	1 : 100.000

	40
	Bản đồ phương án phát triển mạng lưới cấp điện
	1 : 100.000

	41
	Bản đồ phương án phát triển thông tin và truyền thông
	1 : 100.000

	42
	Bản đồ phương án phát triển hạ tầng viễn thông thụ động
	1 : 100.000

	43
	Bản đồ phương án thoát nước xử lý chất thải rắn và nghĩa trang
	1 : 100.000

	44
	Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất
	1 : 100.000

	45
	Bản đồ phương án thăm dò khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên
	1 : 100.000

	46
	Bản đồ phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước
	1 : 100.000

	47
	Bản đồ phương án bảo vệ môi trường, thiên nhiên và đa dạng sinh học
	1 : 100.000

	48
	Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai, thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu
	1 : 100.000

	49
	Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng huyện
	1 : 100.000

	50
	Bản đồ phương án phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy
	1 : 100.000

	51
	Bản đồ vị trí các dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện
	1 : 100.000



